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Lời giới thiệu 
Văn Học Trung Quốc là một nền văn học phong phú lâu đời . Ngay từ trước 
Công nguyên ( thời cổ đại) nền văn học này đã có những thành tựu rực rỡ như 
Kinh Thi , Văn xuôi , Triết học , Sở từ , Sử ký ... Nền văn học đã sản sinh các 
danh nhân văn hoá thế giới như Khuất Nguyên , Ðỗ Phủ , Quan Hán Khanh , Lỗ 
Tấn ..., đã có những thành tựu độc đáo như thơ Ðường, tiểu thuyết cổ điển thời 
Minh Thanh ... Mặt khác văn học Trung Quốc ( văn học cổ và trung đại) đã có 
quan hệ ảnh hưởng khá rộng rãi và sâu sắc tới văn học Việt Nam . Trong thời 
kỳ lịch sử trung đại, mối quan hệ ảnh hưởng đó tuy mang tính chất áp đặt 
nhưng các nhà thơ nhà văn Việt Nam với bản lĩnh vững vàng và sáng tạo, đã 
tiếp thu tinh hoa văn học Trung Quốc một cách chủ động , góp vào xây dựng 
nền văn học cổ điển của dân tộc Việt Nam . Nghiên cứu, học tập Lịch sử Văn 
học Trung Quốc, chúng ta có cơ hội hiểu thêm nền văn học của dân tộc ta ( Lời 
giới thiệu giáo trình VHTQ của GS Lương Duy Thứ , GS Nguyễn Khắc Phi ) 

Phần Văn học Trung Quốc tuy đã được phân phối nhiều giờ hơn các nền Văn 
học khác ở châu Á nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh . Vì điều kiện thiếu tài liệu hiện 
đại , chúng ta chỉ có thể nghiên cứu được những tác phẩm , tác giả tiêu biểu 
nhất trước khi Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời . 

Học phần Văn Học Châu Á của chương trình Cao Ðẳng Ngữ Văn 45 tiết bao 
gồm văn học Trung Quốc ,văn học Ấn Ðộ , Nhật , Kampuchia, văn học Lào và 
văn học Ả rập, trong đó Văn học Trung Quốc chiếm 25 tiết. 

Trong chương trình Ðại học Ngữ Văn , bộ môn Văn Học Trung Quốc được thiết 
kế thành một học phần độc lập với thời lượng 60 tiết . 

Nghiên cứu học tập văn học Trung Quốc là công việc cần thiết của sinh viên 
ngữ văn nhằm hoàn thành bộ môn Văn học Thế giới , hỗ trợ cho bộ môn Văn 
Học Việt Nam và Tiếng Việt . Mặt khác tăng cường sự hiểu biết và quan hệ mới 
với nước láng giềng gần gũi trong hiện tại và tương lai . 

  

Ngoài nội dung chính , chúng tôi có soạn thêm 3 phụ lục cần thiết : 

"Cây gia hệ Hồng Lâu Mộng" , " Tiểu sử một số nhà thơ thời Ðường " và " Bảng 
đối chiếu niên đại Trung Quốc - Việt Nam" để giúp sinh viên thuận tiện nghiên 
cứu tham khảo , tra cứu . 



Chương I: Văn học trước Tần 
 
 
Khái quát về văn học dân gian Trung Quốc 

 
Nền văn học Trung Quốc là một nền văn học phong phú đặc sắc và kỳ diệu vào 
bậc nhất trên thế giới.. 

Cũng như các dân tộc khác trên thế giới , từ thời nguyên thuỷ, nhân dân lao 
động Trung Quốc đã biết nhảy múa, đàn , kịch, ca hát và làm thơ. Vần điệu 
trong thơ ca bắt nguồn từ lao động, có tác dụng làm cho lao động nhịp nhàng , 
làm cho tinh thần sảng khoái và đỡ mệt mỏi. Vì vậy những bài ca , bài thơ đầu 
tiên của Trung Quốc ra đời từ trong lao động. Theo Lỗ Tấn , thứ thơ ca này xuất 
hiện trước khi con người có ngôn ngữ. 

Văn học truyền miệng Trung Hoa thời cổ đại chắc chắn rất phong phú nhưng chỉ 
số ít còn giữ được đến ngày nay, trong số đó có một số ghi trong sách cổ hoặc 
các đồ vật cổ. Tiêu biểu nhất trong kho tàng thơ ca cổ đại là tập KINH THI gồm 
khoảng ba trăm bài thơ giữ vị trí đặc biệt trong nền văn học và giáo dục Trung 
Quốc. 

Thần thoại và truyền thuyết được ghi trong sách cổ cũng là văn học truyền 
miệng từ thời kì này - xã hội thị tộc. Việc ghi chép thường đơn giản làm giảm 
phần hứng thú. Sau này, đọc các bản phóng tác của nhà văn hiện đại thì câu 
chuyện phong phú kỳ thú hơn. Ví dụ các truyện Nữ Oa vá trời, Hậu Nghệ bắn 
mặt trời, Hằng Nga lộng nguyệt , Tinh Vệ lấp biển , Ngưu lang Chức nữ, vua Vũ 
trị thủy.v.v... Thần thoại Trung quốc tìm cách giải thích các hiện tượng tự nhiên , 
như mặt trời , mặt trăng mây gió đến cây cỏ , chim muông . Ðặc biệt những 
truyện nói về nguồn gốc trái đất và muôn loài đã được hư cấu thật tài tình . Gạt 
bỏ những chi tiết hoang đường, chúng ta hiểu được gần dúng tình cảnh người 
xưa sống đời nguyên thuỷ , ăn hang ở lỗ , dần dần tìm ra lửa , biết đánh cá , 
săn muông thú , trồng trọt và chăn nuôi . Thần thoại tin rằng công lao hướng 
dẫn con người làm được những thành công vĩ đại ấy là do các vị thần . 

Truyền thuyết thì gần gũi với con người hơn . Những nhân vật như vua Hoàng 
Ðế, vua Nghiêu , vua Thuấn và vua Vũ được coi là nhân vật lịch sử có thật , 
được thêu dệt tô điểm thành huyền thoại . Ðó là những vị anh hùng không hề 
chịu bó tay trước thiên nhiên hung dữ , khắc nghiệt luôn luôn gây tai hoạ cho 
người . Họ có sức mạnh ghê gớm để khắc phục khó khăn gian khổ hoặc tranh 
đấu đến chết đối với các thế lực tàn bạo. 

Thần thoại và truyền thuyết Trung quốc phản ánh những niềm khát vọng của 
người lao động thời đó . Họ muốn giảm nhẹ công việc nặng nhọc , tăng năng 
suất , sống thoải mái trong tình thương yêu đồng loại. 

Thần thoại truyền thuyết có ảnh hưởng rất lớn đến văn học đời sau . Khuất 
Nguyên, Lý Bạch hay dùng thần thoại , truyền thuyết để trang bị cho thơ của 
mình một không khí lãng mạn , phóng khoáng . Các nhà thơ như Lí Thương Ẩn, 
Ðỗ Mục cũng thường nhắc đến Hằng Nga , Chức Nữ tượng trưng cho người 



đẹp xa vời . Còn trong tiểu thuyết cổ như Tây Du Ký , Phong Thần Diễn Nghĩa , 
Liêu Trai Chí Dị , cách viết phảng phất bút pháp thần thoại truyền thuyết. 

Thần thoại Trung Quốc 
 
1. Nhóm thần tạo lập vũ trụ 
" Chống màn trời , Bàn Cổ làm vũ trụ 

hoá thân thành sông núi cỏ cây " 

Từ một quả trứng vũ trụ trong cái khối không gian hỗn độn , đen ngòm , nở ra 
thần Bàn Cổ . Ngồi dậy , vớ chiếc rìu , Bàn Cổ chém vào khoảng mù mờ trước 
mặt, gây chấn động lớn . Những chất trong suốt , nhẹ bốc lên thành bầu trời . 
Nhưng chất đục , cặn, nặng lắng dần xuống thành mặt đất . Vũ trụ đã chia ra 
Trời và Ðất . 

Bàn Cổ lấy thân mình chống giữ , đầu đội trời , chân đạp đất . Khi đất và trời đã 
vững chắc , ổn định , Bàn Cổ ngã ra chết , thân thể và khí lực hoá thành tất cả 
những sự vật , hiện tượng của thế giới như sét , gió , mây , mưa , mặt trời , mặt 
trăng , núi non , sông hồ , các vì sao , cây cỏ hoa lá tới các loại kim thuộc đá 
quí... 

BÀN CỔ là vị thần khai thiên lập địa (còn có tên khác : Bàn Hồ , Bàn Vương)  

2. Nhóm các hoàng đế đầu tiên 
Gọi là "Tam hoàng" , gồm các vua Phục Hy , Hoàng Ðế và Thần Nông. 

a . Phục Hy : Còn có tên Thái Hạo . Vợ là bà Nữ Oa . 

Phục Hy tiếp tục công việc của Bàn Cổ là kiến tạo mặt đất ( chủ yếu ở phương 
Ðông ) . Ông là nhà triết học đầu tiên của thời cổ đại Trung Hoa , đã vạch ra " 
bát quái " ( tám quẻ ) thể hiện cách nhìn thế giới : 

• càn ( trời )  
• khôn ( đất )  
• khảm ( nước )  
• ly ( lửa )  
• cấn ( núi non )  
• chấn ( sấm sét )  
• tốn ( gió )  
• đoài ( đầm , ao )  

Phục Hy chế tạo cây đàn 50 dây giao cho thần Tố Nữ- thần âm nhạc ca hát biểu 
diễn giải trí cho các thần linh. 

Phục Hy và Nữ Oa vốn là anh em ruột . Vì nạn hồng thuỷ , hai người cùng trú 
ẩn trong một quả bầu . Sau phải lấy nhau để giữ nòi giống . Người xưa gọi là 
ông Hồ lô và bà Hồ lô ( hồ lô là quả bầu ) . 

Có thuyết khác cho rằng Phục Hy chính là ông Tứ Tượng ( Tứ Tượng là con 
của Âm và Dương , gồm 4 thành tố : Thái dương , Thiếu dương , Thái âm , 



Thiếu âm) . Tứ Tượng và Nữ Oa là hai thần Ðực và Cái ( ở vùng Tây bắc , 
người Việt gọi là Ông Ðùng , Bà Ðà ). 

b. Vua Thần Nông 

Thần nông là thiên đế cai quản phương nam (còn có tên là Viêm đế hoặc Xích 
đế - vua xứ nóng ). Vị thần hình người đầu trâu , tìm ra ngũ cốc , khai sáng 
nghề nông . Thần Nông đặt ra chợ búa , dạy dân trồng các cây thuốc chữa bệnh 
. Thần đã chết vì tự nguyện nếm các loại lá thuốc , rủi ro bị ngộ độc . 

Thần thoại Việt Nam đã từng coi Thần Nông là thuỷ tổ của các vua Hùng (dòng 
họ Hồng Bàng ). Ðến nay cũng chưa có kết quả nghiên cứu nào bác bỏ hoặc 
thừa nhận mối quan hệ đó . Quan niệm này do người Việt lưu truyền từ trước 
khi nền văn hoá Hán lan tràn và áp đặt vào nước ta ( Có thể công nhận nguồn 
gốc chung của dân tộc Việt và dân tộc Trung Quốc - gốc gác Ðông Nam Á , 
nhưng không thể cho rằng các vua Hùng có dòng dõi Trung Hoa ) . 

Lại có nhiều thuyết khác về "Tam hoàng" như : 

1. Thiên hoàng , Ðịa hoàng và Nhân hoàng  
2. Thiên hoàng , Ðịa hoàng và Thái hoàng  
3. Phục Hy , Thần Nông và Nữ Oa  

3 . Ngũ Ðế gồm : Thiếu Hạo , Chuyên Húc , Ðế Cốc , Nghiêu và Thuấn . 
Nhìn chung , sở dĩ có nhiều thuyết khác nhau về Tam hoàng và Ngũ Ðế là do 
các dân tộc khác nhau ở lục địa Trung Hoa rộng lớn đều muốn xác định " thuỷ 
tổ" là người (thần ) ở xứ mình. 

Thần thoại Trung Quốc còn có nhiều chuyện kể về vợ , con , cháu , chắt của 
Tam hoàng , Ngũ Ðế với nhiều dị bản khác nhau . ( Xin đọc thêm " Thần thoại 
Trung Quốc " dịch giả và biên soạn : Giáo sư Ðinh Gia Khánh - Nhà xuất bản 
khoa học xã hội- Hà Nội -1994 ) . 

4 . Nhóm thần cải tạo thiên nhiên và gây dựng cuộc sống mới 

• Truyện " Khoa Phụ đuổi mặt trời , chống hạn hán , chết khát trước khi tìm 
ra một đầm nước .  

• Truyện " Ngu Công chuyển núi Thái Hàng và núi Vương Ốc " đi chỗ khác 
để dễ đi lại , làm ăn . Ông ta tin rằng đời con cháu tiếp nối đào đục mãi 
cũng phải chuyển dời hai quả núi . Thượng Ðế cảm phục ý chí của Ngu 
Công , cho thiên thần vác núi đặt ở chỗ khác trong một đêm .  

• Truyện mối tình " Ngưu lang - Chức nữ ".Chức nữ , con cháu Tam hoàng 
, chuyên dệt lụa may áo cho trời . Nàng làm việc ở bờ sông Ngân hà (phía 
bên Trời ) , còn ở bờ bên kia là cánh đồng của loài người .Bên ấy có 
chàng chăn trâu tên là Ngưu lang mồ côi cha mẹ . Gia tài có một con trâu, 
phá hoang , cày ruộng để sinh sống . Ngưu lang nghe lời trâu , rình xem 
Chức nữ và các nàng tiên ra tắm sông Ngân , giấu xiêm áo của Chức nữ . 
Chàng cầu hôn , Chức nữ e thẹn đồng tình . Chồng cày ruộng , vợ dệt lụa 
, sinh một con trai , một con gái . Thiên Ðế và Vương Mẫu biết chuyện , 



sai thiên thần đi bắt Chức nữ về trời . Ngưu Lang gánh hai con chạy theo 
vợ . Thiên Ðế rút dây kéo sông Ngân hà lên trời cao để chặn đường Ngưu 
lang . Con trâu bảo chàng lột bộ da trâu làm áo thì có thể bay lên trời . 
Nhờ bộ da trâu , chàng tới được bờ sông Ngân hà , bên kia đã thấy nàng 
Chức nữ . Chàng lấy gáo múc nước sông cho vơi cạn , ba bố con thay 
phiên nhau . Thiên Ðế và Vương Mẫu mủi lòng , cho phép họ gặp nhau 
hàng năm một lần vào ngày 7 tháng 7 . Ðến ngày ấy có một đàn chim ô 
thước (quạ đen ) bắc một chiếc cầu liền cánh chim qua sông . Gặp nhau , 
họ mừng rỡ nhưng lại buồn vì sắp phải chia tay , nên khóc rất nhiều . 
Nước mắt làm thành trận mưa thu lạnh lẽo tê tái (mưa Ngâu : Ngưu). 
Những đêm trời quang đãng , có hai ngôi sao lớn bên bờ sông Ngân , đó 
là sao Ngưu lang và sao Chức nữ . Bên cạnh còn có hai ngôi sao nhỏ 
hơn là con trai và con gái họ .·  

5 . Truyện "Hậu Nghệ bắn rụng chín mặt trời 
Hằng Nga bỏ trốn lên cung nguyệt " 

Thời vua Nghiêu , có 10 mặt trời xuất hiện trên bầu trời gây hạn hán khủng 
khiếp . Nguyên do 10 mặt trời cư ngụ ở cây khổng lồ Phù tang ( quần đảo Nhật 
bản) , mỗi ngày theo lệnh Thượng đế , một mặt trời ra đi , vòng qua bầu trời , 
lần lượt thay phiên nhau đi theo một con đường cố định . Lũ mặt trời một hôm 
rủ nhau cùng bay qua bầu trời và cứ thế tiếp diễn mỗi ngày . Hạ giới không chịu 
nổi sức nóng khủng khiếp , kêu cứu lên Thiên đình , Thượng đế (vua Thuấn ) 
sai Hậu Nghệ vác cung thần đi bắn doạ 10 đứa con ngỗ nghịch của trời . Hậu 
Nghệ xuống trần mang theo vợ là Hằng Nga (còn gọi Thường Nga). Thấy tình 
cảnh hạ giới thật đáng thương , Hậu Nghệ nổi giận bắn thẳng tay, lần lượt rụng 
chín mặt trời - xác chết hiện nguyên hìnhø chín con quạ ba chân màu vàng ( 
kim ô ). Vua Thuấn lo lắng, sai người lấy trộm một mũi tên của Hậu Nghệ nên 
một mặt trời còn sống sót. Hậu Nghệ tiếp tục đi giết những loài quái vật ở hạ 
giới, giúp dân lành. Vợ chồng Hậu Nghệ không dám trở về trời. Hằng Nga 
không chịu được cuộc sống khổ cực ở trần gian nên oán trách chồng. Tình yêu 
rạn nứt, Hậu Nghệ thường bỏ đi chơi và tìm đến Tây Vương Mẫu xin thuốc thần 
để hai vợ chồng trở thành bất tử. Ðem thuốc về giao cho vợ giữ. Hằng Nga lén 
uống hết rồi bay về trời, nhưng nghĩ xấu hổ liền rẽ sang cung trăng ẩn náu . Hạ 
xuống cung trăng, nàng hoá thành con cóc vì tội phản bội chồng. Nơi đây chỉ có 
một con thỏ ngọc đang giã thuốc bên cây quế. 

Còn có chuyện kể Hậu Nghệ dạy học trò Phùng Mông bắn cung. Khi đã thành 
thạo, Phùng Mông mấy lần ám hại thầy để giành ngôi vô địch nhưng đều thất 
bại. Hậu Nghệ tha chết cho y. Cuối cùng Phùng Mông vẫn thực hiện được tội 
ác. Hậu Nghệ ngã gục mà chết, được nhân dân thờ như một vị thần. 

Truyện Hằng Nga còn có dị bản khác. Con thỏ ngọc giã thuốc vốn có từ truyện 
dân gian cổ đại Ấn Ðộ , nó có nhiệm vụ chế thuốc bất tử. Lại có chú Cuội là 
người trần gian phát hiện ra cây thuốc quí (quế) có thể chữa vật chết sống lại. 
Người vợ không nghe lời chồng, đái vào cây thuốc, cây bay lên trời. Cuội ôm 
lấy gốc cây níu lại không được. Cây bay về cung trăng đem theo chú Cuội. Mỗi 
đêm Cuội ngồi nhìn xuống trần gian mà thương tiếc quê hương. 



6 . Truyện cha con vua Cổn - vua Vũ ra tay trị thuỷ giúp dân (Vua Vũ là vua 
cuối cùng thời đại thị tộc nguyên thuỷ và mở ra xã hội nô lệ - chủ no)â. Vua Vũ 
còn cho đúc chín chiếc đỉnh đồng to lớn coi như " quốc bảo ". Về sau, các đời 
vua nhà Chu và suốt thời Ðông Chu liệt quốc coi 9 đỉnh đồng là tượng trưng 
quyền lực vua chúa. 

7 . Truyện Vọng Ðế (còn gọi Thục Ðế : vua nước Thục ) 
Vọng Ðế tên là Ðỗ Vũ , danh hiệu Tàm Tùng - tổ sư nghề nuôi tằm. Có người 
nước Sở chết đuối, trôi ngược dòng tới nước Thục tên là Miết Linh. Vọng Ðế 
cứu sống, cử y làm tể tướng vì mến tài trị thuỷ của y. Miết Linh lập công lớn cho 
nước Thục, Thục Ðế nhường ngôi cho Miết Linh. Miết Linh lợi dụng tư thông với 
vợ Thục Ðế. Ðau khổ và hối hận, Thục Ðế uất hận mà chết, khi trăn trối, ông 
dặn loài chim đỗ quyên đời đời kêu lên thảm thiết nỗi lòng Thục Ðế cho dân 
chúng nghe. 

Lại có chuyện kể rằng, khi Miết Linh đi trị nạn lũ lụt, Thục Ðế ở nhà tư thông với 
vợ Miết Linh. Khi Miết Linh trở về, vua Thục xấu hổ bỏ đi ở ẩn mà chết. Khi 
chết, linh hồn vua Thục hoá chim đỗ quyên hót kêu hót , báo cho dân chúng thời 
vụ làm mùa kịp thời ( ²) 

8 - Nhóm truyện vua Kiệt (nhà Hạ ), vua Thành Thang (nhà Ân ) và vua Trụ 
( nhà Ân - Thương ) - Thần thoại chuyển sang truyền thuyết , chấm dứt thời tiền 
sử 

• Vua Vũ nhường ngôi cho con là Khải. Khải truyền ngôi qua nhiều đời tới 
vua Khổng Giáp. Giáp là vua ngu, chỉ lo ăn chơi. qua hai đời nữa tới vua 
Kiệt, vua cuối cùng của nhà Hạ.  

• Vua Kiệt hoang dâm vô độ, xây nhiều cung điện xa hoa để hưởng lạc với 
vợ yêu tên là Muội Hỷ, bà vợ có tật thích nghe tiếng lụa xé. Kiệt chiều 
chuộng vợ đủ điều. Một viên quan đại thần tên Y Doãn can ngăn vua 
không được, bỏ sang một nước chư hầu là nhà Ân.Vua Ân là Thành 
Thang đánh đổ vua Kiệt lập ra triều đại Ân Thang ( Thương ).  

• Ðến đời nhà Thương ( Thang ) ông vua cuối cùng là vua Trụ. Vua Trụ 
cũng là kẻ hoang dâm, đồi truỵ và tàn nhẫn. Mặc dù vốn là tay hảo hán võ 
nghệ cao cường, thông minh sắc sảo , kiêu ngạo , vua Trụ cũng say đắm 
giai nhân là Ðắc Kỷ mà mất nước. Hoang dâm và tàn bạo, Trụ mổ bụng 
moi gan Tỉ Can là bề tôi trung thành đã can ngăn y đừng bày nhiều trò 
độc ác để mua vui. Tình trạng vua Trụ lặp lại sự thất bại của vua Kiệt.  

Nhà Thương là ranh giới giữa thời kỳ tiền sử chuyển sang thời kỳ lịch sử, thần 
thoại chính là " bộ lịch sử " của giai đoạn đầu tiên lịch sử Trung Hoa . Ðến nhà 
Chu mới chính thức có lịch sử và nền văn học viết. 

Thần thoại Trung quốc gồm nhiều truyện vụn vặt, lẻ tẻ bởi vì không có thể loại 
sử thi đi sau gìn giữ và gắn kết thành một hệ thống hoàn chỉnh ( như Ấn Ðộ và 
Hilạp , sau giai đoạn thần thoại đã phát sinh thể loại Sử Thi/Anh hùng ca kết nối 
các chuyện thần thoại và phát triển tiếp - do đó thần thoại Hi Lạp được truyền lại 
đời sau trong một hình thức huy hoàng tráng lệ hơn) . Tuy vậy, Thần thoại 



Trung Quốc cũng gây ảnh hưởng đến nền văn học Trung Hoa suốt hàng ngàn 
năm sau. Thần thoại đã biến đổi thành điển cố, điển tích và gây nguồn cảm 
hứng cho nhiều văn nghệ sĩ đời sau . 

 
Kinh thi 
 

1.Nội dung: 
Kinh Thi là tập thơ đầu tiên của Trung Quốc, sáng tác trong khoảng thời gian 
hơn năm trăm năm, cách đây khoảng hai ngàn năm trăm năm. Ðến thế kỷ 6 - 
trước công nguyên góp lại khoảng ba trăm bài được soạn thành tập. Về sau 
Khổng Tử biên soạn thành sách gọi là Kinh Thi dùng làm sách giáo khoa trong 
bộ Ngũ kinh. Bởi ông coi trọng việc học thơ nhằm tạo cho lời nói thêm hoa mỹ, 
Ông nói " Không học Kinh Thi thì không biết nói ". Thơ có thể làm cho mọi người 
phấn chấn, đoàn kết với nhau, , bộc lộ lòng bất mãn, phẫn uất của mình , tham 
khảo phong tục ". Theo truyền thuyết, lúc đầu Kinh Thi có tới ba ngàn bài, sau 
rơi rụng dần. 

Kinh Thi gồm ba phần : Phong , Nhã và Tụng. 

• Phong : Còn gọi là quốc phong, có một trăm sáu mươi bài. Ðó là ca dao, 
dân ca của mười lăm nước nhỏ. Ðó là tác phẩm của miền Bắc gồm lưu 
vực sông Hoàng Hà, Trường Giang, trung tâm văn hoá của Trung Quốc 
thời bấy giờ.  

• Nhã : Gồm tiểu nhã và đại nhã, còn gọi là Nhị nhã, có một trăm lẻ năm 
bài. Ðó là thơ ca của giới quí tộc đại phu làm trong những dịp triều hội, 
yến tiệc nói về quan hệ tốt đẹp giữa vua tôi và các nghi thức tiếp tân giữa 
chủ và khách. Nhã có nghĩa đối lập với tục, có nghĩa tao nhã, cao sang, 
gương mẫu.  

• Tụng : Là những bài tán tụng, ca ngợi dùng lúc tế lễ thần linh, thái miếu, 
giống như văn tế sau này. Tụng gồm có Chu tụng , Lỗ tụng và Thương 
tụng (gọi là tam tụng ) sáng tác ở ba nước Chu, Lỗ và Thương.  

Nghiên cứu Kinh Thi, người ta phân biệt được phong tục tập quán, tình hình xã 
hội và khuynh hướng tư tưởng của từng vùng và từng giai tầng xã hội. Ðại bộ 
phận Quốc phong và một phần Tiểu nhã, một phần Ðại nhã có tính nhân dân và 
tính phê phán cao là sáng tác của người bình dân lao động. Còn Tụng và phần 
còn lại của Ðại nhã, Tiểu nhã ca tụng giai cấp thống trị là của giới quí tộc. Có ý 
nghĩa nhất đối với chúng ta ngày nay là " Phong " và một số bài trong Tiểu nhã. 
Ðó thực sự là văn học dân gian chân chính của Trung Quốc cổ đại. 

Các bài ca dao, dân ca trong quốc phong (phong) là sáng tác của nhân dân lao 
động ca hát về công ăn việc làm của họ , qua đó ta nghe được tâm tình , cảm 
xúc của người nghèo khổ bị áp bức bóc lột. Họ phải làm lụng cực nhọc để nuôi 
bọn lãnh chúa sống giàu sang, nhàn hạ. Ví dụ như bài " Thất nguyệt " như sau : 

Tháng giêng sửa soạn cày bừa, tháng hai ra đồng cày ruộng, tháng ba trồng 
dâu nuôi tằm, tháng tư, tháng năm đi hái trái viễn chín làm thuốc, tháng sáu hái 



lê và mận, tháng bảy nấu quỳ hái đậu hái dưa, tháng tám hái bầu, chặt lau sậy, 
gặt hái, dệt vải, tháng chín hái mè, đàn bà may quần áo lạnh cho nhà chủ, đàn 
ông đập lúa, tháng mười nạp tô, tháng mười một đi săn chồn, tháng mười hai 
săn thú lớn, đục băng ( đá cục ) cất đi cho nhà chủ ăn mùa hè cho mát. 

Bài thơ còn tả những cách thức bóc lột của bọn lãnh chúa. Thỉnh thoảng chen 
những tiếng thở dài, giọng thơ thường kết thúc mỉa mai, cay đắng, oán trách . ( 
Ðọc thêm các bài Phạt đàn, Thạc Thử, Mộ môn ) 

Ðề tài chiến tranh trong Kinh Thi cũng khá phong phú. Phản ánh nỗi khổ cực do 
chiến tranh thời Xuân Thu gây ra cho người lao động. Họ phải bỏ làng xóm, việc 
cày cấy và gia đình để đi tham gia các cuộc viễn chinh. Những nỗi buồn khổ của 
chinh phu, chinh phụ thêể hiện trong các bài Ðông Sơn , Thái Vi. 

Cũng giống như ca dao, dân ca nước ta, Kinh Thi gồm rất nhiều bài ca tình yêu. 
Lời lẽ hồn nhiên thẳng thắn chất phác, mạnh dạn và tình cảm chân thành. Mở 
đầu Kinh Thi là bài " Quan Thư" - bài thơ tình yêu, bộc lộ những nỗi vui buồn 
thương nhớ, ước mong và yêu đương...Tình yêu của người bình dân hồi ấy thật 
trong sáng, ngây thơ. Mùa xuân trai gái vui chơi trên bờ sông hái cỏ thơm tặng 
nhau, tỏ tình. Con gái tỏ tình bằng cách mời anh nhảy múa. Những cuộc hò 
hẹn, cô gái đến trước, nấp một nơi để chứng kiến nỗi bứt rứt đau khổ của người 
yêu. Thơ tình yêu cũng đã lên tiếng oán trách hoặc phản đối luân lý, lễ giáo, luật 
lệ khắc nghiệt thời cổ đại. Từ khi yêu đương đến cuộc hôn nhân và đời sống gia 
đình, người phụ nữ thường bị hạn chế, chịu thiệt thòi suốt đời. Họ viết những 
vần thơ cảm động, ai oán. 

Kinh Thi được coi là sách kinh điển của học đường, của nhà nho, nên chủ đề 
tình yêu nói trên bị Khổng Tử và giới nhà nho cắt xén, xuyên tạc như là những 
tác phẩm tiêu cực, cho là dâm bôn, nguy hiểm. Họ chỉ khen ngợi một số ít bài 
trong đề tài tình yêu của người lao động. Còn thì chủ yếu tán tụng những bài do 
giới quí tộc cung đình soạn ra trong Ðại nhã và Tụng ). 

2.Nghệ thuật kinh thi: 
Có năm biện pháp nghệ thuật quen dùng trong Kinh Thi : 

Phú : là nói thẳng sự việc ra, nghĩ thế nào nói thế ấy. 

Tỷ : là so sánh, ví von, chẳng hạn " nhánh cỏ non " ví với bàn tay đẹp, "ngọc" ví 
với " người hiền tài " .v.v... " Tỷ " cũng gần giống biện pháp tượng trưng . Như 
bài Thạc Thử ( đánh chuột ) kể chuyện bọn chuột tham lam tàn nhẫn cần phải 
diệt chúng nhưng ta hiểu rằng đó là bọn lãnh chúa, bọn quan lại tham nhũng. 

Hứng : nói sự việc này để dẫn đến sự việc khác mình muốn nói. Ví dụ tả cảnh " 
chim gù nhau " để nói chuyện trai gái tìm lứa đôi, nói " quả mơ rụng " để chỉ việc 
năm tháng trôi qua, tuổi xuân sắp hết, nói "thuyền trôi nổi giữa dòng sông " để 
dẫn đến chuyện mối tình dang dở. Ðến ngày nay, ba cách ấy đã thông dụng. 
Kinh Thi là tập thơ đầu tiên của Trung Quốc đã sử dụng thành thạo nên ta phải 
kể đó là đặc sắc nghệ thuật của họ. Người làm thơ quả là có cái nhìn mới mẻ, 
óc tưởng tượng dồi dào, sự liên tưởng đột ngột rất nên thơ. Có khi cả ba biện 
pháp tu từ đó được dùng xen kẽ trong một bài. Như bài Quan Thư gồm năm 



đoạn. Ðoạn đầu có thể hứng và tỷ, đoạn hai theo thể hứng, đoạn ba theo lối 
phú, đoạn bốn và năm lại theo thể hứng.  

Biện pháp trùng điệp trong các bài thơ Kinh Thi thường theo cách" trùng 
chương, điệp cú " (lặp đoạn, lặp câu ). Kiểu trùng điệp ấy làm tăng tính chất trữ 
tình. 

Kết cấu xướng - hoạ . Ðoạn một xướng, đoạn hai hoạ, thường dùng trong các 
bài ca lao động tươi vui kiểu đối đáp của các cô gái hái dâu. 

Nhạc điệu rất giàu có trong Kinh Thi. Có bài là dân ca, có bài là thơ được phổ 
nhạc. Ngày nay, phần âm nhạc đã mất đi, chỉ còn lời với tiết tấu vần điệu của 
ngôn ngữ nghe vẫn êm tai, dễ nghe. Lời trong bài được chọn lọc, tinh xảo. Khi 
sưu tầm, lời thơ có thể được nhuận sắc ( gọt sửa ) cho hay hơn, dễ nhớ hơn. 
Do đó, về sau trong ngôn ngữ giao tiếp người ta hay chêm một câu Kinh Thi 
như là một dạng tục ngữ, thành ngữ hoặc trong văn học về sau người ta sử 
dụng Kinh Thi như là điển tích văn học. Khi dạy học trò, Khổng Tử bảo rằng " 
không học Kinh Thi lấy gì mà nói ". 

 

Kinh Thi xưa nay được xem là một tác phẩm văn học cổ điển vĩ đại có ảnh 
hưởng rất lớn đối với nền văn học Trung Quốc. Kinh Thi còn có giá trị hiện thực 
cao, được coi là tác phẩm mở đầu cho văn học hiện thực Trung Quốc. 

Ðối với văn học Việt Nam , Kinh Thi có ảnh hưởng rõ rệt. Trước hết là do việc 
Khổng Tử đề cao Kinh Thi khiến một số học giả Việt Nam chú ý hơn đến ca 
dao, dân ca Việt Nam , có ý thức học tập ca dao, dân ca nước mình để làm cho 
lời nói thêm hay. Nguyễn Trãi mở đường, Nguyễn Bỉnh Khiêm bước tiếp. Rồi 
đến Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Ðà, Nguyễn 
Bính … đều là những nhà thơ đã học tập và vận dụng thành thạo " kinh thi Việt 
Nam " nhờ đó mà trở nên nhà thơ dân tộc. Ông cha ta đã sưu tầm và biên soạn 
những cuốn ca dao dân ca Việt Nam như Nam Thi quốc phong của Nguyễn 
Ðăng Tuyển, Việt Nam phong sử của Nguyễn văn Mai, Thanh Hoa quan phong 
của Vương Duy Trinh. Ca dao Việt Nam của Ðào Duy Anh, Tục ngữ ca dao dân 
ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan, Ca dao dân ca Nam Bộ của Lê Giang và Lư 
Nhất Vũ.v.v... 

 
Phần tuyển chọn 
Soạn theo THI KINH TẬP TRUYỆN ( Khổng Tử san định .Tập I. Dịch giả Tạ 
Quang Phát. Trọn bộ 3 tập. Bộ giáo dục Trung tâm học liệu Sài gòn 1969 in lần 
I. Lời nói đầu của dịch giả. Lời dẫn nhập của giáo sư Bửu Cầm , Khoa Việt Hán 
. Ð H .Văn khoa Sài gòn ) . Lời tựa của Chu Hy - triết gia đời Tống : 

" Thơ là cái dư âm của lời nói trong khi lòng người cảm xúc với sự vật mà nó 
thể hiện ra ngoài. Nhưng sự cảm xúc ấy có tà có chính, cho nên lúc được thể 
hiện ra lời nói cũng phải có thị, có phi ". 

QUAN THƯ (Bài thứ 1 của Kinh Thi ) 
I  



Quan quan thư cưu Tại 
hà chi châu Yểu điệu 
thục nữ Quân tử hảo 
cầu  

Ðôi chim thư cưu hót cùng nhau , nghe quan quan 
Ở trên cồn bên sông Người thục nữ u nhàn Phải là 
người tốt cho bậc quân tử  

II 

Sâm si hạnh thái Tả hữu 
lưu chi Yểu điệu thục nữ 
Ngộ mỵ cầu chi Cầu chi 
bất đắc Ngộ my tư bặc Du 
tai! Du tai! Triển chuyển 
phản trắc  

Rau hạnh cọng dài cọng ngắn Phải theo dòng nước 
sang phải sang trái mà hái Người phụ nữ u nhàn ấy 
Khi thức, khi ngủ đều cầu được nàng Nếu cầu mà 
không được Thì khi thức, ngủ đều tưởng nhớ Tưởng 
nhớ xa xôi thay! Tưởng nhớ xa xôi thay Vua cứ lăn 
qua trở lại nằm mãi không yên giấc  

III 

Sâm si hạnh thái Tả 
hữu thể chi Yểu điệu 
thục nữ Cầm sắt vĩ chi 
Sâm si hạnh thái Tả 
hữu mạo chi Yểu điệu 
thục nữ Chung cổ lạc 
chi  

Rau hạnh so le không đều nhau Phải thuận theo dòng 
nước sang tả, hữu mà chọn hái Người phụ nữ u nhàn 
ấy Phải đánh đàn cầm sắt mà thân ái nàng Rau hạnh 
cọng dài cọng ngắn khác nhau Phải nấu chín mà dâng 
lên hai bên Người thục nữ u nhàn ấy Phải khua chuông 
gióng trống để nàng mừng vui  

QUAN THƯ  (dịch thơ) 
I 

Quan quan kìa tiếng thư cưu 

Bên cồn hót họa cùng nhau vang đầy 

U nhàn thục nữ thế này 

Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa quyên 

II 

So le rau hạnh lơ thơ 

Hái theo dòng nước ven bờ đôi bên 

U nhàn thục nữ chính chuyên 

Nhớ khi thức ngủ triền miên chẳng rời 

Nếu cầu mà chẳng được người 

Khi mơ khi tỉnh bồi hồi nhớ thương 

Xa xôi trông nhớ đêm trường 

Chiếc thân trằn trọc trên giường nào yên. 

III 



Vắn dài rau hạnh bên sông 

Kiếm tìm mà hái theo dòng đôi bên 

Ðược người thục nữ chính chuyên 

Mến nàng cầm sắt đánh lên vang dầy 

Bên sông rau hạnh vắn dài 

Ðem về nấu chín mà bày hai bên 

Ðược người thục nữ chính chuyên 

Ðể nàng vui thích vang rền trống chuông. 

GỢI Ý TÌM HIỂU: 
Chương I : Thuộc thể hứng. Tả đôi chim thư cưu ( trống mái) hót với nhau. 
Chúng sống có đôi nhất định, không lẫn lộn đôi khác. Tình cảm với nhau rất 
khăng khít nhưng không lả lơi. 

Người thục nữ là ám chỉ nàng Thái tự, hàng ngày ở trong trạng thái rung cảm 
mạnh về tình dục nhưng không để lộ - như vậy mới xứng với bậc quân vương 
quân tử (Vua Văn Vương). 

Chương II: khi Vua Văn Vương chưa gặp được nàng Thái Tự, phải đi la cầu, 
tìm tòi tả hữu. 

Chương III: Kể chuyện đã tìm được nàng. Vua phải thân ái săn sóc cho nàng 
vui và tỏ ý vui mừng không xiết. 

PHẠT ÐÀN 
Khảm khảm phạt đàn hề! Chí chi hà chi kiên hề! Hà thủy thanh thả liên y ! Bất 
giá bất sắc, Hà thư hòa tam bách triều hề ? Bất thú bất liệp, Hà chiên nhĩ đình 
hữu huyền huyên hề? Bỉ quân tử hề! Bất tố thuyền hề!  
Dịch nghĩa: 

Tiếng đốn cây đàn nghe khảm khảm Rồi đặt cây ấy ở bên bờ sông Nước sông 
trong và gió thổi gợn Không cấy không gặt Sao lại lấy được lúa của ba trăm nhà 
? Không đi săn đi bắn Sao lại thấy ở sân nhà anh có treo con chồn ? Người 
quân tử kia, Không hề ngồi không mà ăn.  
Dịch thơ :         CHẶT CÂY ÐÀN 

Ðốn cây đàn tiếng vang mạnh mẽ Lại để yên ở mé bờ sông Gió êm nước gợn 
vắt trong Nếu mà cấy gặt lại không chịu làm Sau lấy lúa ba trăm nhà đặng? Nếu 
biếng lười săn bắn Sân sau chồn thấy treo thòng Người quân tử chẳng ngồi 
không ăn đành.  

(Ghi chú: Cây đàn là cây điền - một loại cây quý. Không phải nhạc cụ) 

THẠC THỬ 



I . Thạc thử ! Thạc thử !     Thực ngã 
thử     Tam tuế quán nhữ     Mạc ngã 
khẳng cố     Thệ tương khứ nhữ     
Thích bỉ lạc thổ     Lạc thổ! Lạc thổ     
Viên đắc ngã sở  

II -Thạc thử thạc thử      Vô thực ngã hực 
     Tam tuế quán nhữ      Mạc ngã khẳng 
đức      Thệ tương khứ nhữ      Thích bỉ 
lạc vực      Lạc vực lạc vực      Viên đắc 
ngã trực  

III 

Thạc thử thạc thử Vô thực ngã mao Tam tuế quán nhữ Mạc ngã khẳng lao Thệ 
tương khứ nhữ Thích bỉ lạc giao Lạc giao lạc giao  
Ghi chú : Bài thơ có 3 chương. "Con chuột to" là hình ảnh tượng trưng của nhà 
Vua (chúa đất). Chú ý rằng thời Kinh Thi, Trung Quốc chia ra thành ngàn nước 
nhỏ. Bỏ xứ là việc dễ dàng và đó là cách tốt nhất biểu lộ phản ứng của người 
dân lao động. 

Dịch thơ: 

ÐÁNH CHUỘT 
I - Chuột to hỡi ! Chuột to hời! Nếp ta, 
đừng ăn tới nghe mày Ba năm biết thói 
lâu nay Xót thương chẳng chịu đoái hoài 
đến ta Nên đành phải đi xa mày đó Ðến 
đất kia thật rõ yên vui Ðất an lạc, đất 
thảnh thơi Chốn kia thích hợp được nơi 
an nhàn.  

II - Con chuột bự ! Này con chuột bự ! 
Lúa mạch ta mày chớ ăn nhằm Thói 
mày, ta hiểu ba năm Ơn ta thì chẳng để 
tâm báo đền Thế ta phải xa liền mày vậy 
Nước yên vui ở đấy an thân Nước yên 
nước có đức nhân Ðể ta sẽ được mọi 
phần thích nghi.  

III 

Chuột to hỡi ! Chuột to kia hỡi! 

Mạ ta, đừng ăn tới mảy may Ba năm ta biết thói mày Chẳng hề biết nổi đọa đày 
của ta Nên đành phải lánh xa mày hẳn Ðến một nơi phẳng lặng yên vui Nơi an 
lạc, chốn thảnh thơi Vì ai ta sẽ ngậm ngùi gào than.  

  

GIẢO ÐỒNG (Anh chàng láu lỉnh ) 

Kìa anh chàng bé bỏng gian ngoa Chẳng thèm trò chuyện cùng ta nữa rồi Việc 
chàng đành dạ bỏ rơi Xui ta buồn khổ đứng ngồi biếng ăn. Kìa chàng bé bỏng 
điêu ngoa Bỏ ta lại chẳng cùng ăn nữa rồi Việc chàng đành dạ bỏ rơi Khiến ta 
buồn khổ bồi hồi chẳng yên.  
  

KHIÊN THƯỜNG 

Chàng còn tưởng đến em đây Sông Trân quần vén lội ngay theo chàng Nếu 
chàng chẳng nhớ chẳng trông Em theo kẻ khác, há không còn người? Hỡi chàng 
bé bỏng khùng điên!  

(Ghi chú: Lời người con gái đa tình đùa giỡn với người yêu) 

  



TƯỜNG HỮU TỪ (Bức tường có dây từ leo bám) 

Bức tường bị bám dây từ Không sao quét dọn mà trừ cho xong Những lời trong 
chốn khuê phòng Không sao mở miệng mà hòng nói ra Những điều nói được 
toàn là Hoang dâm nhơ nhuốc xấu xa cho lời. Bức tường từ đã bám vào Thì 
không trừ khử thế nào cho xong Những lời trong chốn khuê phòng Không sao 
tường tận nói cùng ai hay Những điều nói rõ vào tai Toàn lời nhơ nhuốc dông dài 
lôi thôi.  
(Gợi ý tìm hiểu : bài thơ theo thể hứng. Hình ảnh dây từ bám vào tường gợi ta 
nghĩ đến tình cảm trai gái đã ăn sâu vào tâm hồn người con gái đa tình) 

  

ÐÔNG SƠN  

Bài Ðông Sơn có 4 chương , mỗi chương 12 câu. 

Ðến Ðông Sơn ta đi dẹp giặc Mà không về rõ thật lâu rồi Từ đông trở lại đến nơi 
( ta từ phía đông đến) Ðường về lác đác mưa rơi nhọc nhằn Từ phương đông 
lần lần trở lại Trông về tây lòng mãi xót thương Ta may quần áo bình thường 
Ngậm tăm chẳng bận , chiến trường hết lo Những sâu kia chen bò lổm ngổm Cứ 
ở trong những cụm dâu xanh Kẻ này hiu quanh một mình Vẫn nằm dưới cỗ xe 
binh nhọc nhằn  
(Chương I thuộc thể phú, người kể chuyện là Chu Công em vua Chu Vũ Vưong 

) 

Giặc Ðông Sơn ta đi đến đánh Mà không về chợt tính lâu thay Từ đông trở bước 
lại đây Ðường về lác đác mưa rơi lạnh lùng Dưa quả lão kết thòng những trái, 
Ðất bên nhà đã thấy mọc dầy Khắp nhà bọ đất nhủi đầy Nhện thì giăng lưới ở 
ngay cửa vào Hẻm thì hươu bấy lâu làm lối Sáng lập lòe trong tối những giời 
(con giời) Hoang tàn như thế kinh người, Thì đành tưởng nhớ để rồi về thăm.  
(Chương II vẫn là thể phú. 4 câu đầu nói việc đi về khó nhọc. Lòng nhớ quê da 
diết. Thực ra vẫn chưa về đến nhà, chỉ do tưởng tượng ra mà thôi). 

Giặc Ðông Sơn ta đi trừ dứt Không trở về rõ thực đã lâu Từ phương đông trở lại 
mau Ði về lác đác dãi dầu mưa rơi Chim sếu kêu đậu nơi gò kiến Vợ nhớ chồng 
buông tiếng thở than Tưới và quét, lấp lỗ hang Hốt nhiên đã thấy bóng chàng 
đến nơi Khóm khổ qua nay thời trông lại (nguyên văn: qua khổ) Vẫn trên nhành 
lật ấy nhẹ buông Từ khi vắng mặt tha hương Ðến nay thấm thoắt đã dường ba 
năm  
(Chương III thuộc thể phú. Cảnh vợ nhớ chồng đi lính xa. Cuộc hội ngộ bất ngờ 
và cảm động). 

Ðến Ðông Sơn ta đi chinh phạt Không trở về lâu thật đấy mà Từ phương đông 
vội tách xa Ði về lác đác mưa sa dặm dài Chim thương canh lướt bay thấp 
thoáng Ðẹp xinh và tươi sáng sắc lông Có người con gái lấy chồng Rước dâu 
hai thứ ngựa bông đỏ vàng Mẹ thì giắt cho nàng lưng đáy Nghi lễ nhiều đã tới 
chín mươi Vui thay mới cưới những người! Vợ chồng cũ gặp, mừng thời xiết 
bao?  



(Chương này thuộc thể phú và hứng. Loài chim thương canh bay báo hiệu mùa 
cưới gả. Lính trở về kẻ độc thân lo cưới hỏi cũng vui mừng như kẻ vợ chồng 
đoàn tụ biết nói sao cho xiết). 

ÐÀO YÊU 

I . Ðào chi yêu yêu Kỳ hoa 
trăn trăn Chi tử vu quy 
Nghi kỷ gia thất  

II - Ðào chi yêu yêu Hữu 
phồn kỳ thực Chi tử vu qui 
Nghi kỷ gia thất  

III - Ðào chi yêu yêu Kỳ 
diệp trăm trăm Chi tử vu 
qui Nghi kì gia nhân  

Dịch nghĩa: 

I - Cây đào tơ xinh tươi Hoa nở nhiều 
Nàng ấy đi lấy chồng Thì ắt thuận hòa , 
êm ấm cảnh gia đình  

II - Cây đào tơ xinh tươi Trái đã đơm 
nhiều Nàng ấy đi lấy chồng Thì ắt thuận 
hòa , êm ấm cảnh gia đình  

III - Cây đào tơ xinh tươi Lá đơm xum sê Nàng ấy đi lấy chồng Thì ắt thuận hòa 
với người trong nhà  
Dịch thơ  

Cây đào tơ thật xinh tươi Hoa đà đơm đặc dưới trời xuân trong Hôm nay nàng 
đã theo chồng Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui Ðào tơ mơn mởn tươi xinh 
Trái đà đơm đặc đầy cành khắp cây Theo chồng nàng hẳn hôm nay Âm êm hòa 
thuận nồng say gia đình Xinh tươi mơn mởn đào tơ Sum sê ngàn lá phất phơ 
đầy cành Theo chồng, nàng đã duyên thành Với người gia thất, hiền lành thuận 
vui.  
(Ghi chú: bài thơ thuộc thể hứng. Cây đào hoa màu hồng, quả ăn được. Cây 
còn tơ thì nhiều hoa. Tháng hai mùa xuân đào trổ hoa là mùa cưới hỏi. Cưới xin 
đúng mùa thì hạnh phúc ấm êm )  

ÐÔNG PHƯƠNG CHI NHẬT 

I - Ðông phương chi nhật hề      Bỉ xu 
giả tử      Tại ngã thất hề      Tại ngã 
thất hề      Lý ngã tức hề  
Dịch nghĩa:  

I - Mặt trời phương đông      Cô nàng 
đẹp đẽ kia      Vào nơi nhà ta      Vào 
nơi nhà ta      Cứ rón bước theo ta  
Dịch thơ:  

I - Phương đông đã thấy mặt trời      Có 
cô con gái xinh tươi mặn mà      Bỗng 
đâu tới ở nhà ta      Bỗng đâu tới ở 
trong nhà chung nơi      Rón theo ta 
bước chẳng rời  

II - Ðông phương chi nguyệt hề       Bỉ xu 
giả tử       Tại ngã thuyết hề       Tại ngã 
thuyết hề       Lý ngã phát hề  
  

II . Mặt trăng đã thấy ở phương đông       
Cô nàng đẹp đẽ kia       Vào nơi trong 
cửa của ta       Cứ rón bước theo ta mà 
đi không rời.  
  

I.Mặt trăng đã thấy phương đông   Có cô 
con gái sắc chung đậm đà   Bỗng đâu 
bước đến cửa nhà   Bỗng đâu tới ở cùng 
ta cửa này   Chẳng rời rón bước theo 
hoài.  

(Bài này thuộc thể hứng và phú , kể chuyện cô con gái bỏ nhà đi theo tình 
nhân). 

TRUNG QUỐC HỮU THÔI 



I.Ở trong hang có cây thôi    Lá cành trơ trụi khô rồi thế kia    Có người vợ bị chia 
lìa    Thở than cho cảnh phân chia vợ chồng    Thở than uất ức tấc lòng    Gặp 
người phải bước khốn cùng gian nan II.Có cây thôi ở trong hang     Lá cành trơ 
trụi khô tàn còn chi     Có người vợ đã chia li     Thở dài chép miệng chỉ đành     
Gặp người chẳng phải hiền lành thủy chung III.Trong hang có cây thôi      Tuy 
trong chỗ ướt, mà coi khô tàn      Có người vợ bị lìa tan      Rưng rưng nước mắt, 
khôn ngăn khóc thầm      Rưng rưng giọt lệ ướt dầm      Ôi thôi há biết sẽ làm ra 
sao?  
{Bài thơ thuộc thể hứng. Người vợ bị chồng ruồng bỏ. Chỉ biết khóc thầm, hẳn 
là người phụ nữ trung hậu} 

Lời bình: Những bài ca về hôn nhân, gia đình hạnh phúc cũng phản ánh quốc 
gia thịnh trị. Còn những cảnh gia đình tan vỡ là vì chính sự hà khắc, đói kém 
hoặc chiến tranh loạn lạc. 

HOÀNG ÐIỂU(Chim hoàng ly) 
Ca dao nước Tần 

Giới thiệu : Khi hôn mê sắp chết, vua Tần Mục Công bảo con trai là Tần Khang 
Công hãy chôn theo mình 177 người sống. Ba người con dòng họ Tử Xa cũng 
bị đưa vào danh sách. Bài ca dao tả nỗi sợ hãi đau đớn của ba chàng Yêm Tức, 
Kiều Hổ và Trọng Hàng, lên án vua Tần độc ác. 

I.  Chim hoàng ly bay qua bay lại     Ðậu cùng nhau trên mấy cành gai     Chết 
theo Tần Mục là ai?     Tử Xa Yêm Tức, chàng trai nước Tần     Yêm Tức này 
đem thân chôn sống     Trong trăm người anh dũng trội cao     Vừa kề bên huyệt 
bước vào     Dáng người thiểu não ưu sầu hoảng kinh     Vút tầng cao trời xanh 
kia hỡi     Nỡ giết người hiền giỏi nước ta     Nếu cùng chuộc được chàng ra     
Trăm thân đổi mạng ai mà tiếc đâu ! II. Cứ lại qua hoàng ly bay mãi     Rồi cùng 
nhau đậu lại cành dâu     Chết theo Tần Mục ai nào?     Trọng Hàng họ Tử Xa 
sao chết đành?     Ðây Trọng Hàng đem mình chôn sống     Bậc tài cao một 
chống trăm người     Huyệt mồ vừa bước tới nơi     Thì chàng phút đã rụng rời 
xiết bao!     Vút tầng mây trời cao xanh ngắt     Nỡ giết người giỏi nhất nước này 
    Nếu cùng chuộc được chàng ngay     Trăm thân đổi mạng ai rày tiếc chi 
III.Chim hoàng ly lại qua bay lướt     Bụi sở kia lần lượt đậu cùng     Ai cam chết 
với Mục Công?     Tử Xa Kiều Hổ người trong nước Tần     Chàng Kiều Hổ đem 
thân chôn sống     Bậc tài cao, một chống hàng trăm     Bước đi lần đến huyệt 
hầm     Thì chàng phút đã kinh tâm hãi hùng     Trời vút cao một vùng xanh biếc 
    Người tài mà nỡ giết sao đang?     Nếu cùng chuộc được mạng chàng     
Trăm thân xin đổi, còn màng tiếc chi.  
  

TƯƠNG TRỌNG TỬ 
(Dân ca Trịnh) 

Chàng ơi chớ lẻn vào đây Chớ leo mà gãy cành cây trong vườn Tình chàng đâu 
dám không thương Nhưng lời cha mẹ xem thường được đâu Tình chàng em vẫn 
ghi sâu Lời cha mẹ dặn em đâu dám nhờn …  
  



THÁC HỀ 
I.  Cây khô hỡi! Cây khô kia hỡi!     Gió từng luồng sẽ thổi vào ngươi     Này 
chàng Thúc-bá kia ơi     Hễ chàng khởi xướng, em thời họa ngay II. Cây khô hỡi! 
Cây khô sắp rụng     Gió từng luồng thổi đúng vào ngươi     Này chàng Thúc bá 
kia ơi     Hễ chàng khởi xướng, thì tôi tán thành  
{Bài thơ theo thể hứng. Trong cuộc vui chơi, cô gái đa tình gợi ý cho người anh 
thúc bá mời mình ca hát nhảy múa}. 

  

BÁCH CHU (Thuyền gỗ bách)- dân ca Dung 

I.  Chiếc thuyền gỗ bách lênh đênh     Giữa dòng sông nọ, mặc tình nổi trôi     
Trái đào để tóc rủ đôi     Thật thì người ấy với tôi là chồng     Ðã thề đến chết một 
lòng     Mẹ tôi ơn nặng sánh cùng trời cao     Há không tin được lòng sao?  
{Nàng Cung Khương nước Vệ góa chồng sớm, cha mẹ bắt nàng về gả chồng. 
Nàng làm bài thơ này để chống lại}. 

THÁI CÁT (Dân ca Vương) 

I.  Bỉ thái cát hề (()     Nhất nhật bất kiến     Như tam nguyệt hề II. Bỉ thái tiêu hề 
    Nhất nhật bất kiến     Như tam thu hề III.Bỉ thái ngải hề     Nhất nhật bất kiến     
Như tam tuế hề  
Dịch Thơ: 

I.  Kìa người hái sắn hái đay     Trông nhau không thấy một ngày tương tư     Lâu 
như ba tháng đợi chờ II. Cỏ tiêu đi hái kìa ai     Xa nhau chẳng gặp một ngày đợi 
trông     Bằng ba mùa đã chất chồng. III.Ra đi hái ngải kìa người      Một ngày 
chẳng gặp nhau thời dài ghê      Như ba năm trọn não nề . . . (³)  
  

TRẮC HỘ (Dân ca Ngụy) 

Dịch Thơ: Nỗi lòng con nhớ cha             I. Ta hãy trèo lên trên non hộ                 
Ðứng trông về hướng đó nhớ cha                 Cha than: quân dịch con ta 
                Sớm hôm chẳng nghỉ, xót xa tâm tình                 Cha mong con giữ 
mình cẩn thận                 Hòng trở về, chớ hẳn biệt tăm  
(Ðứa con có hiếu đi quân dịch ở xa, nhớ cha mẹ, leo lên núi ngóng hướng nhà 
mà tưởng tượng về cha). 

II. Lên núi chỉ là nơi dặm cỏ     Nhớ mẹ nên đứng ngó lặng nhìn     Mẹ than: quân 
dịch út mình     Sớm hôm chẳng nghỉ, nỗi tình đáng thương     Mẹ mong con nhớ 
thường cẩn thận     Hòng trở về, chớ hẳn bỏ thây.  
(Ðứa con trai út nhớ về mẹ , biết mẹ thương mình là út hơn hết) 

III.Lưng núi kia, ta lên trên ấy      Tưởng nhớ anh, đứng đấy trông xa      Anh 
than: quân dịch em ta      Sớm hôm cùng bọn, xót xa nỗi tình      Mong em hãy 
giữ mình cẩn thận      Hòng trở về, chớ hẳn chết đi.  
(Người em trai tưởng tượng anh trai mình leo lên núi ngóng em và mong em 
sống sót trở về). 



BỜ AO 
( tình yêu đơn phương của một cô gái ) 

1- Bờ ao nhà chàng      
biếc cói, thơm sen      Có 
người tuấn tú      Ta 
thương nhớ thầm      Thức
ngủ không yên      Lệ đẫm 
triền miên  

 

2- Bờ ao nhà chàng      
biếc cói, thơm lan      Nhớ 
chàng vạm vỡ      Mái tóc 
loăn xoăn      Thức ngủ 
không yên      Nghe nhói 
trong tim  

  3 - Bờ ao nhà chàng        
Cói vàng, sen nở        Nhớ 
chàng vạm vỡ        Nét 
người trangnghiêm        
Thức ngủ không yên        
gối mềm trăn trở.  

 
Khuất Nguyên và tập thơ LiTaoi 
Khuất Nguyên ( tên là Bình ) sinh năm 340. tr.CN trong một gia đình quí tộc có 
họ xa với vua nước Sở. Ðọc thơ ông , chúng tacó thể nghĩ rằng ông là một quí 
tộc suy tàn. Ông là người thông minh, uyên bác. Vì thế được Sở Hoài Vương bổ 
nhiệm làm chức " tả đồ " lúc hai mươi bốn, hai lăm tuổi ( tả đồ xếp dưới thừa 
tướng một bậc . Ông tham gia việc nước: làm pháp luật, đi sứ, tức là toàn bộ 
công việc nội vụ và ngoại giao. Ông thi hành hai chính sách lớn. Ðối nội là biến 
pháp, nội dung chủ yếu là hạn chế đặc quyền của giai cấp quí tộc, bảo vệ lợi ích 
của người có ruộng, nhằm khuyến khích sản xuất để cho dân giàu nước mạnh. 
Ðối ngoại là : chính sách liên minh với Tề chống Tần . Ðó là một chính sách 
sáng suốt. Lúc đó Sở và Tần là hai nước mạnh nhất, đều muốn vươn lên giữ 
ngôi bá chủ. Ông chủ trương liên kết với năm nước kia là Tề, Nguỵ, Hàn, Triệu, 
Yên , trước hết với nước mạnh nhất trong số đó là Tề. Khuất Nguyên đi sứ sang 
Tề. Liên minh Tề - Sở được ký kết. 

Nhưng Khuất Nguyên chỉ giữ chức Tả Ðồ được ba năm. Trong triều đình có tên 
Thượng Quan đại phu ghen ghét và có ý tranh quyền với ông nên tìm cách gièm 
pha hãm hại. Bởi nghe lời Thượng Quan, Vua nổi giận không tin dùng nữa, chỉ 
cho ông giữ chức Tam lư đại phu trông coi việc tế lễ. 

Từ khi ông thôi không tham chính thì nền chính trị nước Sở ngày càng rối loạn. 
Chính sách " biến pháp " thất bại. Sở càng suy yếu. Nước Tần tìm cách li gián 
Tề và Sở. Vua Tần chủ trương lôi kéo vua Sở. Vua Sở nghe lời, liền bị các 
nước kéo quân đánh. Sở đại bại, thiệt hại nhiều tướng sĩ. Năm 305 tr-CN, Sở 
bội ước với Tề và giao kết với Tần. Khuất Nguyên can gián, Vua không nghe, lại 
còn đày ông lên phía Bắc. Các nước lần lượt kéo quân đánh Sở. Vua Tần mời 
Sở Hoài Vương sang dự hội kiến ở đất Tần. Khuất Nguyên can ngăn vua không 
được. Vua Sở bị Tần lừa, bắt giam ba năm và chết ở đất Tần. Con vua lên ngôi 
là Sở Tương Vương, tiếp tục kết thân với Tần và cưới con gái vua Tần làm 
Hoàng Hậu. Các tên quan Tử Lan, Thượng Quan... tiếp tục gièm pha ông, vu 
cho thơ của ông chỉ trích triều đình. Vua nổi giận trục xuất ông đến miền Giang 
Nam. Khuất nguyên ở đó được chín năm . Tướng Tần đem quân đánh Sở và 
chiếm được kinh đô. Khuất Nguyên nghe tin, đau khổ tuyệt vọng, nhảy xuống 
sông Mịch La tự vận. Ðó là ngày 5 tháng 5 năm 278 tr.CN. Ông thọ 62 tuổi. 

Khuất Nguyên một nhà chính trị đồng thời là một nhà thơ. Tác phẩm của ông có 
nhiều , hiện còn 25 cuốn. Tiêu biểu là " Sở Từ ". Sở Từ là tên chung một tập thơ 



gồm nhiều tác giả nhưng trong đó tác phẩm của ông giữ địa vị chủ yếu cả về số 
lượng và chất lượng. 

Thơ của Khuất Nguyên phản ánh tấn bi kịch cuộc đời ông. Trước hết là bi kịch 
của một nhà chính trị sáng suốt mong muốn cho nước nhà giàu mạnh để thống 
nhất Trung Quốc theo yêu cầu của thời đại, nhưng không được nhà vua trọng 
dụng. Hai chính sách lớn của ông hoàn toàn nhằm mục đích đó, không có chút 
tính toán cá nhân nào. 

Nhưng Khuất Nguyên gặp phải những ông vua tồi, nhẹ dạ hám danh, trước sau 
bất nhất, bỏ ông không dùng. Lại còn một bọn quan lại xa hoa, xấu xa dâm dật 
gièm pha hãm hại. Do đó, Vua Sở đi từ thất bại này đến thất bại khác. 

Khuất Nguyên buồn tủi, căm giận và cái chết của ông chính là hành động vì 
nước vì dân. 

Bi kịch của Khuất Nguyên còn là bi kịch của một người trong sạch, đạo cao đức 
trọng phải sống giữa những kẻ tầm thường đầy dục vọng cá nhân và không 
tránh khỏi bị bọn này hãm hại. Ông như bông sen nở giữa bùn mà chẳng hôi 
tanh mùi bùn. Thơ ông thường nói đến hoa thơm, cỏ lạ để bộc lộ tâm hồn mình. 
Bài thơ " Quất tụng " ca ngợi cây quất ( quít, hạnh ) tượng trưng cho tiết tháo 
của người chính trực. Năm tàn tiết muộn mà lá vẫn tươi, hoa vẫn trắng, cành 
vẫn sum sê, gai vẫn nhọn quả vẫn tròn. Ca tụng cây quất là khẳng định phẩm 
chất kiên cường của mình vậy. 

Bi kịch của Khuất Nguyên là bi kịch của con người trí thức giàu sang không thể 
quyến rũ, nghèo đói không thể lung lay, uy quyền vũ lực không thể khuất phục. 
Nhưng vấp phải bọn tiểu nhân xấu xa, đồi bại nắm vận mệnh quốc gia. Những 
bi kịch kéo dài gần nửa đời người, khi được tin dùng khi bị bỏrơi với hai lần bị 
đày ải. Ðời ông chỉ đắc chí được ba năm khi giữ chức Tả Ðồ. Còn lại là những 
năm tháng u uất, buồn tủi, đau thương, từ năm ba mươi tuổi đến khi mất. 
Nhưng ông không chút hối hận. Ông chọn cái chết làm gương cho người đời soi 
chung. 

" Li Tao " là bài thơ dài nhất của Khuất Nguyên, gồm 373 câu và là tác phẩm 
tiêu biểu nhất, trong đó ông trình bày lý tưởng ông theo đuổi, thổ lộ nỗi phẫn uất 
trước hiện thực đen tối của xã hội, nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất, bộc lộ 
lòng yêu nước, thương dân nồng nàn của mình và ý chí thà chết chứ không 
chịu sống hèn, sống đục. 

Nhà văn - sử học Tư Mã Thiên đời Hán giải thích " Li tao là li ưu, tao là lo, lo 
buồn trong chia li "... Một nhà viết sử đời Hán khác - Ban Cố, lại giải thích " Li là 
gặp phải, tao là lo âu. Nhà thơ gặp phải điều lo âu mà viết ra những vần thơ này 
". Hai cách giải thích khác nhau nhưng thống nhất rằng nhà thơ đã bày tỏ 
nguyên nhân khiến cho mình lo âu với những lời đau buồn, ai oán sâu sắc trong 
những ngày phải sống kiếp lưu đày ở phương xa. 

"Li tao " là một bài thơ trữ tình thương cảm, lâm li. Ðó là bài thơ của nhà chính 
trị nhưng chất thơ rất đậm, Kết hợp trữ tình và tự sự, kết hợp tính lãng mạn và 
tính hiện thực. Thủ pháp nghệ thuật chính là nói bằng hình tượng, cụ thể hơn, 



ông thường dùng lối ẩn dụ, tượng trưng. Ông tả các thứ hoa thơm cỏ lạ ở nơi 
núi cao, vực thẳm để tượng trưng cho những phẩm chất tốt đẹp. Khi ông nói 
việc đeo hoa vào người làm đồ trang sức là nói tự mình trau dồi trong sạch, 
thanh cao. Ông cũng dùng thần thoại truyền thuyết để tả cảnh núi non, sông 
nước, mây gió trăng sao làm cho ý thơ càng thêm bao la bát ngát."li tao" viết 
theo thể từ - dân ca nước Sở, thường dùng ngôn ngữ nước Sở đó là tính chất 
dân tộc đậm đà của thơ ông. 

Lòng yêu nước và tình thương dân ở Khuất Nguyên gắn bó với nhau thật là mật 
thiết. Phong tục ở vùng Giang Nam chứng tỏ tình cảm của nhân dân đối với nhà 
thơ thật là sâu sắc. Theo truyền thuyết, Tết Ðoan ngọ (mồng 5 tháng 5 âm lịch ) 
là tết của Rồng. Ngày đó, dân làng chài tổ chức đua thuyền, rồi gói bánh chưng 
thả xuống nước để cúng Rồng. Nhưng từ sau ngày 5 tháng 5 năm 278 tr. CN , 
ngày Khuất Nguyên trầm mình xuống sông Mịch La thì Tết Ðoan ngọ có thêm ý 
nghĩa mới. Tết đó được dành cho ông, người đã hi sinh đời mình cho Tổ Quốc, 
cho Nhân dân. Người ta giải thích phong tục như sau : thả bánh chưng xuống 
nước để nhử cá khỏi rỉa thể xác nhà thơ, đua thuyền nhanh để cứu vớt ông lên. 
Trong thơ, ông trách giận Sở Hoài Vương : 

Tình ta mình chẳng xét cùng Nghe lời ton hót đem lòng giận ta (...) Trách mình 
chẳng suy sau xét trước Mãi mà không rõ được thói đời Chúng ghen ta có mày 
ngài Phao cho ta tiếng con người lẳng lơ. " Mình " ở đây là chỉ Sở Hoài Vương. 
Còn bọn tham quan xu nịnh độc ác, ông vạch tội chúng : Chúng chen chúc trên 
đường vụ lợi Tấm lòng tham, tham mãi tham hoài Ðem dạ mình đo bụng người 
Sinh tình ghen ghét, đặt lời gièm pha Mồi phú quí cố mà đeo duổi Phải lòng ta có 
vội thế đâu ... Lan, ta tưởng đáng nơi tin cậy Có ngờ đâu bóng bẩy mà hư Theo 
đòi, bỏ vẻ đẹp xưa Ðua đòi cẩu thả cũng như mọi loài Tiêu, bợ đỡ nịnh đời ra 
mặt Túi thuốc trừ nhét chặt phù du Ðem thân cầu cạnh bôn xu Còn đâu giữ 
được thơm tho tính trời.  
( Tử Lan - hoàng tử , Tử Tiên, Trịnh Tụ, Cận Thượng là bọn tham quan ) . 

Theo ông , sống phải có lý tưởng, lý tưởng phải cao cả. Lại phải biết đấu tranh 
cho lý tưởng, thất bại không nản lòng. Ðó là nhân cách Khuất Nguyên mà hai 
ngàn năm nay người đời không ngớt lời ca tụng. 

Muốn kiên trì lí tưởng, ông thấy rằng phải trau dồi phẩm chất đạo đức, càng 
phải tự hào về mình, không thể thấy người vụ lợi xu nịnh thì mình cũng vụ lợi xu 
nịnh theo. Thơ Li Tao nhắc đi nhắc lại ý chí đó. 

Khi còn tại chức, ông trau dồi đạo dức để làm tròn nhiệm vụ. Khi bị giáng chức, 
lưu đày, ông vẫn giữ vững đạo đức. 

Chống lại mọi sự quyến rũ, ông còn phải chống lại mọi lời khuyên xằng bậy, kể 
cả của người thân. Chị gái ông là Nữ Tu khuyên ông nên sống theo thời, như 
mọi người, không nên "bướng bỉnh ": 

Sao em thích khoe khoang chải chuốt Riêng một mình giữ một vẻ xinh Ðầy nhà 
đầy nhợ cỏ tranh Người ta mặc cả mà mình lại không ?  
Ðể trả lời chị, ông trình bày lại lý tưởng của mình, nhưng ông rất buồn, vì 



đến người thân thích nhất cũng chẳng hiểu mình. 

Người đời không tán thành, thì ông đi tìm bạn tri kỷ trong tưởng tượng. Nhà thơ 
cưỡi rồng, gióng phượng đi khắp nơi tìm bạn : 

Quản bao nước thẳm non xa Ðể ta tìm kiếm cho ra bạn lòng.  
Nhà thơ cưỡi ngựa ra đi, cho ngựa uống nước ở nơi mặt trời tắm , rồi đi khắp 
nơi trong tưởng tượng. Thi hào Nguyễn Du đã viết về ông bằng hai câu sau : 

Trong thiên hạ ai người thương kẻ tỉnh một mình? Khắp bốn phương trời, không 
có nơi nào gởi tấm lòng cô trung  
Trước mắt ông có một sức quyến rũ , hấp dẫn : bỏ nước Sở mà đi sang nước 
khác, ở đó có kẻ trọng dụng tài năng của ông . Nhiều người khuyên ông nên bỏ 
đi. Nhưng ông là người nước Sở, ông yêu quí nước Sở của mình. Cuối cùng, 
chỉ còn cái chết, chết vì nước, ông chọn đúng vào lúc kẻ thù chiếm được kinh 
đô nước Sở. Cái chết của nhà thơ Khuất Nguyên là bi kịch không tránh khỏi của 
một nhà yêu nước chân chính sống trong một triều đình phong kiến mục nát, 
của con người trung nghĩa biết hi sinh vì chính nghĩa . 

Khuất Nguyên là nhà thơ đầu tiên của Trung Quốc mà tên tuổi của oÂng vượt 
khỏi phạm vi quốc gia trở thành danh nhân nhân loại. Năm 1952 , Hội đồng hoà 
bình thế giới đã công nhận ông là danh nhân văn hoá thế giới. 

Tất cả những ai đấu tranh cho tổ quốc, cho chính nghĩa mà thất bại hoặc bị bọn 
gian thần gièm pha hãm hại đều xem ông là tri kỷ và tìm thấy nguồn sức mạnh 
ở tấm gương Khuất Nguyên. Nhiều nhà thơ đời sau làm thơ đã lấy cảm hứng từ 
cuộc đời ông, với những bài như " Ðiếu Khuất Nguyên ", " Vịnh Khuất Nguyên ", 
" Nhớ Khuất Bình "... Từ Lý Bạch đến Ðỗ Phủ, từ Lỗ Tấn đến Quách Mạt Nhược 
đã viết những dòng thơ cảm khái và hùng hồn noi theo gương ông. 

Ai cũng nhớ bài thơ " Ngư phủ " của Khuất Nguyên với hai câu được coi như 
phương châm xử thế : 

" Ðời đều tục cả, một mình ta trong Mọi người đều say, một mình ta tỉnh "  
Khuất Nguyên cũng có ảnh hưởng khá sâu đậm đến các nhà thơ cổ điển Việt 
Nam . Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát , mỗi người 
mỗi cảnh ngộ đều có nỗi oan ức cần bộc bạch, thì đều làm thơ vịnh nhớ Khuất 
Nguyên. Nhiều nhất là Nguyễn Du, có tới bảy bài. Tống Ngọc học trò Khuất 
Nguyên viết bài từ " chiêu hồn " gọi hồn thầy trở về vui hưởng thái bình. Nguyễn 
Du đi sứ Trung Quốc, lại viết bài " Phản chiêu hồn " để ngụ ý lên án xã hội 
phong kiến Việt Nam . 

Ðúng như Lưu Hiệp, nhà phê bình, lí luận văn học Trung Quốc, đã viết một câu 
sáng suốt : " Những nhà văn hậu thế có tài đều hấp thu nội dung tư tưởng của 
thơ ông, mà những nhà văn bình thường cũng nhặt nhạnh được lời văn đẹp đẽ 
" (Sách Văn tâm điêu long của Lưu Hiệp ) 

 
Bách Gia Chư Tử 

1. TẢN VĂN LỊCH SỬ 



Tả Truyện cũng là cuốn sử , có thể của Tả Khâu Minh , sử quan nước Lỗ , cùng 
thời với Khổng Tử , nội dung trùng với Xuân Thu , thiên về nghệ thuật kể truyện 
. 

Chiến Quốc Sách do nhiều sử gia Chiến Quốc soạn , về sau Lưu Hướng đời 
Hán biên soạn lại - nội dung là mưu kế , sách lược của thuyết khách dâng vua 
chúa đương thời .( chép việc từ đầu Chiến quốc đến khi 6 nước bị diệt vong , 
nhà Tần lên ngôi ( truyện Mạnh Thường Quân nước Tề , Kinh Kha nước Triệu 
… - xem lại ở Ðông Chu liệt quốc của Phùng mộng Long ) 

Kinh Xuân Thu do Khổng Tử soạn ( xem phần dưới ) 

2. TẢN VĂN TRIẾT LÍ 
( thực ra goị là : trứơc tác khoa học xã hội - nhân văn ) 

Xuân Thu - Chiến Quốc là thời kì " trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng " (bách 
gia tranh minh ) nên có nhiều tư tưởng triết học khác nhau , tiến bộ , bảo thủ và 
chiết trung . Sự đua tiếng thúc đẩy tiến bộ . Mục tiêu là hướng tới chấm dứt 
phân tranh phân tán tiến tới thống nhất đất nước , dân hưởng bình yên . Nổi lên 
có ba phái lớn : Nho gia , Lão Trang và Mặc gia . Ba công trình tiêu biểu là 
Trang Tử , Luận ngữ ( Khổng Tử) và Mạnh Tử trong số trước tác của Lục Gia ( 
6 trường phái tiêu biểu nhất ). 

2.1. Dương Tử ( Dương Chu): 

Thuyết " vị ngã ( vì bản thân ) giữ được thân thì còn tất cả 

( Kiều : còn thân ắt sẽ đền bồi có khi ) .Coi trọng đời sống tự nhiên của người . 
Coi dục vọng của người là chính đáng cần được thỏa mãn . Chống lại mệnh và 
lễ . Khai mở cho Lão Tử và Trang Tử sau này . 

2.2 Lão Tử : sáng lập Ðạo gia , Lão giáo hay đạo Hoàng Lão là những cách gọi 
khác nhau của một học thuyết.(Khác với đạo giáo là phù thuật mê tín của Cát 
Hồng thời Tam Quốc) Còn Ðạo gia tức là Lão Trang là một học thuyết triết học 
nghiêm túc. Sách sử ký của Tư Mã Thiên (đời Hán ) chép rằng Lão Tử là ngừơi 
nước Sở, họ Lý tên Nhĩ tự Bá Dương, thuỵ là Ðam, đã từng giữ một chức quan 
nhà Chu. Các giả thuyết khác nhau cho rằng ông thọ được 81 tuổi, 160 tuổi, 200 
tuổi, 250 tuổi vv... 

Lão Tử sống cùng thời với Khổng Tử, có thể lớn hơn Khổng Tử 20 tuổi. Sinh 
trong thời loạn, thấy cảnh thiên hạ đua nhau đổ xô vào sự nghiệp mưu bá đồ 
vương, kiếm chác lợi danh mà bỏ hết luân thường đạo lý, Lão Tử chán nản bỏ 
quan. 

Lão Tử đem hết kiến thức mà thuyết phục cho nhiều người quen biết nhưng chỉ 
ít người theo nên ông đi ẩn dật và mất ở đâu không ai biết. 

Ông để lại vẻn vẹn một tập sách nhan đề là Ðạo Ðức Kinh , Nội dung có 81 
chương chia làm hai thiên hơn năm ngàn lời nói. Do nghĩa lý cao siêu, khó hiểu 
nên đời sau các đạo sĩ chú thích nhiều không kể xiết. 

Vũ trụ quan Lão Tử : 



Lão Tử cho đạo là một nguyên lý tuyệt đối. Vạn vật bắt đầu đều là khí hư vô, nó 
sinh ra tính chất rồi mới sinh ra hình thù, màu sắc, nó là nguồn sinh hoá của vạn 
vật. Thực ra Ðạo không hình không tiếng nhưng ở khắp mọi nơi. Ðạo rất nhiệm 
màu và không có cách gọi tên nào khác. 

Từ đó ông chủ trương cái gì cũng nên để cho nó tồn tại một cách tự nhiên, như 
vậy rất công bằng không thiên vị ai. Do có làm (hữu vi ) nênsinh ra cạnh tranh, 
thất bại, mất mát, đau khổ. Có nghĩa ông chủ trương vô vi. Nhưng Vô vi là một 
cách tương đối. Ông nói "làm lúc việc chưa xảy ra, trị nước lúc chưa có loạn". 
Như vậy là ông chủ trương vô vi thanh tĩnh, không quá bi quan yếm thế như 
Trang Tử sau này. Ðối với cuộc đời, ông vẫn có chí phụng sự, nhưng phụng sự 
với tính chất nhu nhược, mềm dẻo như là "tính nước" không lìa bỏ đời khi đời 
còn cần mình, nhưng khi công đã thành, danh đã toại, thì nên lui về ẩn dật 
(công thành thân thoái, thiên chi đạo) đó là đạo Trời. 

Khi người ta đã lui về ẩn dật, thì ông dạy rằng phải biết phép dưỡng sinh, nghĩa 
là làm cho mình trở nên cực kỳ trống rỗng, hết lo lắng, ham muốn, giữ cho tâm 
hồn phẳng lặng yên tĩnh để trông rõ sự huyền diệu của thiên nhiên. Muốn thế 
phải tăng cường sinh lực nhưng không để nó hao phí. 

 Chính trị và luân lý 

1. Thuyết chính trị của Lão Tử vẫn là thuyết Vô vi.  

        " Không trọng người hiền thì dân khỏi ganh ghét 

          Không chuộng vật quí thì khỏi sinh trộm cướp 

          Không ham muốn vật gì để dân khỏi sinh loạn ". 

1. Về luân lý đạo đức.  

          Lão Tử quí trọng nhất là Ðạo sau mới đến Ðức, Nhân, Nghĩa và sau cùng 
là Lễ. 

Ông không ưa thứ đạo đức giả dối. Hãy để con người sống cho tự nhiên, rồi 
sau tự nhiên sẽ sinh đủ Ðạo, Ðức, Nhân Nghĩa, Lễ. Ngài viết "Ðạo lớn bị bỏ mới 
có nhân, nghĩa, sáu "thân" không hoà mới có hiếu đễ (sáu thân : cha, mẹ, vợ, 
chồng, anh, em). Nhà nước loạn ly mới sinh tôi trung, không đủ tin nhau mới có 
chữ Tín ... ) 

Ngoài Ðạo ra ông không tin có gì lớn hơn, kể cả trời hay thượng đeÁ ông cũng 
không thừa nhận. 

Ông cũng ít bàn đến quỉ thần. Ông cho rằng ma quỷ cũng chẳng làm được gì 
ngoài lẽ tự nhiên. 

Trong thực tiễn xã hội thời cổ đại, chủ nghĩa nhân văn của Ðạo Khổng không 
làm thoả mãn người Trung Hoa . Bởi tâm hồn con người có chỗ thâm thuý mà 
Ðạo Khổng chưa đạt tới. Ðạo Khổng căn bản là "đại khẳng định ", còn Ðạo Lão 
là "Ðại phủ định ". Người ta nói Ðạo Khổng là triết học thành thị, còn Lão Tử là 



triết học đồng ruộng. Vả lại, Ðạo Khổng nghiêm trang quá, cận nhân tình quá, 
không bốc đồng lãng mạn, ảo tưởng, ngây thơ. Một dân tộc, một con người có 
hai mặt bẩm sinh: một phần lãng mạn, một phần cổ điển. Lão và Khổng đáp 
ứng, thoả mãn hoàn toàn mọi tâm trạng con người. Dù sao, chủ nghĩa tự nhiên 
của Lão Tử là liều thuốc giảm đau cho những vết thương tinh thần của con 
người. Theo ông, nhân loại bắt đầu văn minh thì cũng bắt đầu thoái hoá, và lũ 
thánh hiền như Khổng Tử chỉ làm cho dân thêm "đồi truỵ". Người kế thừa tư 
tưởng của ông là Trang Tử. Trang dùng bút pháp phúng thích rất giỏi đả kích sự 
giả dối tầm phào của cuộc đời, sự vô dụđời, sự vô dụo, và chủ trương xuất thế 
của ông mạnh mẽ hơn cả tiền bối. 

Lão giáo có yếu tố duy vật thô sơ vì nó lý giải đầu mối vạn vật là Ðạo chứ không 
phải bởi thần thánh siêu nhiên huyền bí. 

Lão Tử cũng đã đi vào huyền thoại, Người Trung Hoa tin rằng ông đã tu thành 
tiên trở thành Thái Thượng Lão Quân coi sóc việc luyện lò linh đan lo việc 
trường sinh bất tử ở cõi trời. 

Lão - Trang là học thuyết có ảnh hưởng khá lâu bền cho hậu thế, khi tỏ ra tích 
cực , lúc khác lại là tiêu cực. Ðiều này chúng ta thấy được khi nghiên cứu các 
nhà thơ, văn và văn chương của họ, đặc biệt trong thơ Ðường, trong tiểu thuyết 
Hồng Lâu Mộng và thơ văn cổ điển Việt Nam. Tiểu thuyết Hồng Lâu mộng là 
một sự rối bời của cả ba cảm hứng nhưng chủ đạo lại là Phật giáo. Triết lý Lão 
Tử rõ ràng triệt để hơn Khổng Tử nhưng thật khó vận dụng vào thực tiễn . Có lẽ 
Ðạo lão mang tính chất hư vô, không tưởng nhưng con người vẫn cần đến đạo 
.(³) 

. Trang Tử là bộ sách do Trang Chu và học trò soạn - còn gọi Nam hoa kinh . 
Gồm ba phần Nội thiên , Ngoại thiên và Tạp thiên . Tiếp nối Lão Tử . Nhà nghèo 
, bện giày kiếm sống , chối từ chức quan .Tư tưởng xuất thế , coi mọi thứ trên 
đời như nhau không gì hơn kém nhau . Tài đặt truyện ngụ ngôn , lí thuyết hoang 
đường xa xôi như giấc mộng hoá bướm - một kiểu chủ nghĩa hư vô . Văn ông 
vừa trữ tình vừa trí tuệ , giàu tưởng tượng . 

2.3 Âm Dương gia : Trâu Diễn là người phát triển thuyết âm dương lên ngũ 
hành ( có thể đã tiếp thu ngũ hành từ phương Nam dưới sông Dương Tử ) . 

2.4 . Khổng Tử - Mạnh Tử và NHO HỌC 

Ðạo nho nguyên thuỷ chỉ đạt tới trong các nhà quyền quí và những người học 
thức , nên trong thời Xuân Thu, đại đa số dân chúng vẫn mê tín theo dị đoan 
huyền hoặc . Ðến cuối đời Nhà Chu, thời Chiến quốc , nhà giáo Khổng Tử mới 
soạn sách lập thành một hệ thống lý thuyết, đi du thuyết khắp nơi qua nhiều 
nước , sau mở trường dạy học . Uy tín của Nho học lần lần lan rộng . Về sau 
các môn đệ của ông , đặc biệt là Mạnh Tử góp phần hoàn chỉnh cả hệ thống 
đạo Nho. Nhiều thế kỷ sau , trải qua các thời đại Hán , Ðường , Tống , các nhà 
trí thức tiếp tục biên soạn , chú giải , phân tích trước tác của tiền bối. Người ta 
gọi Khổng Tử là Giáo Tổ. 

Ðức Khổng Tử. 



Tên thật là Khâu , tự Trọng Ni, sinh ở nước Lỗ trong một gia đình quí tộc (bây 
giờ là làng Khúc Phụ, tỉnh Sơn Ðông ). Thân phụ là Thúc Lương Ngột , thân 
mẫu là Nhan Thị . Ông sinh vào tháng 10 năm 551 trước công nguyên, vào đời 
Chu Linh Vương (thời Ðông Chu ). Lên ba tuổi mồ côi cha . Lớn lên khoẻ mạnh 
, hoạt bát tính tình ôn hoà, hiếu học chăm làm . Mười chín tuổi lập gia đình, 
nhận một chức nhỏ ở nước Lỗ . Hai mươi ba tuổi li dị , sau đó không tục huyền 
nữa . Hai mươi hai tuổi bắt đầu dạy học tại nhà, phụ huynh muốn tặng lễ vật 
bao nhiêu tuỳ ý. Ông dạy ba môn chính : sử, thơ và chính trị học. Khoảng 30 
tuổi, ông được vua Lỗ cấp kinh phí đến học tập nghiên cứu ở kinh đô nhà Chu, 
lại đến học hỏi Lão Tử , và học âm nhạc . Sau đó trở về nước Lỗ, mở trường 
dạy học, đọc sách và suy ngẫm. 

Mấy năm sau, Nước Lỗ có chiến tranh , ông di cư sang Tề. Vua Tề mến tài, mời 
ông đến đàm luận, vừa định cắt đất phong tước cho ông nhưng có người can 
ngăn lại thôi. Khổng Tử thấy vậy bỏ về Lỗ, tiếp tục dạy học. 

Ðến khoảng 51 tuổi , ông được vua Lỗ mời ra làm quan. Giữ nhiều chức vụ 
quan trọng, thực hiện nhiều cải cách lớn lao làm cho nước Lỗ cường thịnh. 

Vua Tề đem nhiều lễ vật gái đẹp ngựa tốt tặng vua Lỗ khiến vua Lỗ ham thích , 
bỏ bê công việc. Khổng Tử bất mãn , bỏ sang nước Vệ gần một năm, vua Vệ 
không dùng, ông định sang nước Tần, nhưng khi đi ngang nước Khuông, bị dân 
chúng nhận lầm, kéo ra vây đánh. Sau khi giải lầm, ông không đi nước Trần 
nữa mà quay về nước Vệ. Ít lâu sau, ông sang nước Tống, suýt bị giết, lại bỏ 
sang Tần. Ở đây ba năm, được vua Tần ưu đãi, nhưng vì nước này nhiều loạn 
lạc, ông lại trở sang nước Vệ. 

Từ đó, ông qua lại các nước Thái, Diệp, Sở, Tần... nhưng không được vua nào 
trọng dụng. Chủ tâm của Khổng Tử ra đi bôn ba đây đó để tìm một người thi 
hành học thuyết của mình chứ không phải cầu danh cầu lợi. Kẻ từ chối rằng 
mình đã già rồi, không còn kịp thi hành đạo của ngài, người thì mê nữ sắc mà 
quên ngài. Ngài hằng tin tưởng mãnh liệt rằng "kẻ nào biết dùng ta, chỉ trong 
một năm đã khá, ba năm ắt hoàn thành". Chán nản, Khổng Tử trở về Lỗ. Trải 
qua 14 năm chu du thiên hạ, không tìm được một minh quân , tuổi đã già nên 
ngài chỉ chuyên dạy học trò và biên soạn lại sách cổ như các bộ Kinh thi, Kinh 
thư , Kinh dịch , Kinh lễ và bộ Sử Xuân thu. Học trò của ngài lên tới 3000, trong 
đó có 72 người tinh thông học thuật và thành đạt nổi danh thời Xuân thu, Chiến 
Quốc. 

Khổng Tử mất năm 72 tuổi. 

Ðương thời, đạo Khổng không được thi hành, nhưng về sau có hàng trăm triệu 
người theo. Ðền thờ Khổng phu tử ở tỉnh Sơn Ðông ngàn năm lửa hương 
không tắt. Ðạo Khổng gây ảnh hưởng rộng rãi và lâu bền qua nhiều thời đại. 

Học thuyết của Khổng Tử 

xoay quanh 3 chủ đề lớn: Chính trị , luân lý và giáo dục. 

Về chính trị: 



Phương châm của Khổng Tử là đức trị chủ nghĩa , nghĩa là: bậc thánh nhân có 
Ðức được dân qui phục thì làm vua, người quân tử có đức được dân ngưỡng 
vọng thì làm quan. Còn thường dân, khi người trên có Ðức thì người dưới noi 
theo "Ðức quân tử như gốc, Ðức tiểu nhân như cỏ, gió thổi thì cỏ rạp theo ". 
Vua có ra vua thì bề tôi mới ra bề tôi. Nhưng nếu vua không ra vua , đại phu 
không ra đại phu thì phải đặt cho họ cái tên khác, tức là phải chính danh lại 
(thuyết chính danh) Ngài khẳng định " quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử ". 
Ngài giải thích : xã hội loạn là vì ở nhân viên hành chính chứ không phải do 
chính thể (?) loạn vì đạo đức suy vi. 

Ngài lại chủ trương " thiên ý - dân tâm", có nghĩa : trời hằng thương dân , dân 
muốn điều gì trời cũng cho. Muốn biết ý trời, hãy nghe ở lòng dân. Tư tưởng 
này gần với tư tưởng dân chủ, có tác dụng chống lại chế độ chuyên chế độc tài. 

Về cai trị, toàn dân đều được đủ ăn đủ mặc, không có kẻ giàu, người nghèo thái 
quá. Kế đó đem lễ nhạc mà giáo hoá dân. Lễ đưa dân vào khuôn phép, nhạc để 
cảm hoá lòng người. Chừng nào dân không nghe, bất đắc dĩ mới dùng đến hình 
pháp. 

Ðạo nho chỉ chú trọng vào việc cư xử và trị nước mà xa lánh phần siêu hình học 
và logique học, không cho môn sinh nghĩ tới những lý thuyết mơ hồ tối tăm. Ðó 
là chủ trương "bất khả tri" (biết điều gì thì giữ đúng điều ấy, không biết nhận là 
không biết, như vậy thật là biết ). Ông không tìm hiểu, giải thích về quỉ thần và 
sự chết nhưng khuyên học trò cứ kính trọng cúng lễ quỉ thần. Khổng Tử chỉ 
khuyên chúng ta tìm một sự đồng nhất nào đó giữa các hiện tượng và cố gắng 
hoà hợp và quân bình giữa đạo làmngười và luật thiên nhiên - đó là đạo trời . 

Tóm lại Khổng Tử nêu cao 3 tư tưởng chính trị: đại đồng, công bằng và dân là 
gốc. 

Về đạo đức luân lý. 

Khổng Tử dạy con người cốt phải giữ được NHÂN. Nhân gồm trong bốn mối: 
Hiếu với cha, mẹ, đễ với anh em; dung thứ với mọi người trong xã hội. 

Chữ "nhân" là hàng đầu, kế đó mới đến nghĩa, lễ, trí, tín - gộp chung gọi là "ngũ 
thường". Lại có "tam cương"(quân - sư - phụ) ràng buộc ngũ thường. Ðối với 
phụ nữ thì chữ nhân triển khai thành "tam tòng, tứ đức". 

Học thuyết của Khổng Tử không cao siêu như Lão giáo và Phật giáo nhưng rất 
hợp với đạo người và tình đời. Ngày nay, làn sóng văn minh Âu-Mỹ tràn sang, 
ảnh hưởng của đạo Nho có bị sút kém nhưng vẫn được dân gian sùng bái duy 
trì. Giới nghiên cứu chứng minh rằng đạo Khổng đã chuyển hoá thành tính dân 
tộc Việt Nam theo qui luật "việt nam hoá". Nghĩa là, cha ông ta chỉ tiếp thu 
những lý thuyết phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. 

Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử: 

Bao gồm mấy mặt sau: 



• Dạy cho bất kỳ ai (hữu giáo vô loại), ai muốn học đều dạy, chỉ cần một thẻ 
nhang, một bó nem là ta thu nhận.  

• Dạy không biết mệt, học không biết chán (giáo nhi bất quyên, học nhi bất 
yếm)." Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân" : nhờ học tập mỗi ngày một 
mới.  

• Phương pháp dạy học tốt phải là:  

• tuỳ đối tượng mà dạy  
• học phải hành (học và tập)  
• dạy là gợi mở trí suy đoán (nếu cho biết 3 góc mà người học không suy ra 

góc thứ tư thì ta không dạy)  

 Ðạo người quân tử (Quy tắc hoàng kim) 

Lời khuyên của Khổng Tử : xây dựng mẫu người lý tưởng (con người mới của 
thời đại) 

" Muốn trở thành người quân tử, phải kính cẩn sửa mình hoài " (Luận ngữ) 

• Bậc siêu nhân phải có đủ ba đức: Trí, Dũng và Nhân .  
• Người quân tử không theo đạo nào, đảng nào nhưng quan tâm tới mọi 

đảng  
• Người quân tử phải có tư cách, tư cách gồm văn vẻ và chất , hai yếu tố 

này phải quân bình, cốt lõi là thành thực .  
• Trí của người quân tử phải sâu rộng nhưng không bỏ qua thực tế, ấy mới 

là sáng suốt .  
• Người quân tử xử sự theo quy tắc hoàng kim " điều gì mình không muốn 

thì đừng làm cho người khác".  
• Lấy ân đức báo ân đức. Lấy chính trực mà đáp lại sự oán nghịch. Chữ 

thứ là quy tắc chung nhất.  
• Phải lễ độ với mọi người, nhưng đừng khen ai quá lố , lễ độ dè dặt ngay 

với cả con trai mình .  
• Không cầu cạnh người trên và không lấn át kẻ dưới .  

Tóm lại người quân tử phải theo 9 điều chú ý : 

1. Khi trông thì phải để ý cho thấy rõ.  
2. Khi nghe phải lắng nghe cho rõ .  
3. Sắc mặt giữ cho ôn hoà .  
4. Tướng mạo phải khiêm nhường, cung kính.  
5. Nói thì phải trung thực .  
6. Làm việc thì phải nghiêm túc, đàng hoàng .  
7. Có điều gì nghi hoặc thì phải hỏi người khác .  
8. Khi giận thì phải nghĩ đến hậu quả tai hại có thể xảy ra .  
9. Thấy mối lợi thì phải nhớ đến điều nghĩa .(Theo sách Luận Ngữ ).  

Bộ TỨ THƯ : 



            - Luận ngữ là cuốn sách quan trọng nhất của tứ thư do các môn đệ và 
cháu nội (Ngũ Tử Tư ) soạn ra , ghi lại lời giảng , lời răn và những hành vi cử 
chỉ của Khổng Tử. Ðây là cuốn sách đáng tin cậy để tìm hiểu hệ tư tưởng tập 
trung của Khổng Tử. Vừa bảo vệ trật tự đẳng cấp vừa chống sự hà lạm quan 
liêu ,nêu tấm gương thời Nghiêu Thuấn , nhân vật lí tưởng chính trị là Chu Văn 
Vương và Chu Công 

( hai anh em ) . Thể văn : lời nói và đối thoại ngắn gọn . 

            -  Ðại học và Trung dung 

Nguyên là hai thiên trong sách Lễ Ký (Kinh Lễ ) sau được Chu Hy đời Tống tách 
ra thành hai cuốn riêng. 

Ðại học bàn về mục đích và phương pháp của sự học hành ( giáo dục học ) 
Trung dung là những lý lẽ dung hòa của đạo Nho với các học thuyết khác. 

            - Mạnh Tử thư ( bài giảng của Mạnh Kha ): 

Mạnh Tử (372-289) là học trò của Ngũ Tử Tư ( còn gọi là Khổng Cấp cháu nội 
của Khổng Tử ) . Mạnh Tử chính tên là Mạnh Kha. Mạnh Tử có bà mẹ kiểu 
mẫu, là tấm gương và động lực giúp ông học tập và làm nên sự nghiệp. 

Người ta gọi ông là bậc thầy của giới vua chúa . Ông là người lĩnh hội được đầy 
đủ kiến thức Khổng Tử, tiếp tục đề xướng tính thiện và nhân nghĩa. Ông yêu 
cầu rất cao ở bậc vua chúa quan chức . 

Văn Mạnh Tử giàu chất hùng biện ,thật ra là tư biện , có kẽ hở , khéo đưa ví dụ 
so sánh bằng hình ảnh dễ hiểu hấp dẫn , nhưng ngẫm kĩ khó thay thế được lí lẽ 
. Mạnh nêu tư tưởng dân bản , nhân chính vẫn nhằm bảo vệ nguyên tắc giai 
cấp thống trị , tuy có lời cảnh cáo họ . Khí văn Mạnh Tử cứng cỏi , cao kì , 
không a dua xu nịnh , dám phê bình vua quan . 

Bộ NGŨ KINH 

Khổng Tử lưu lại 05 cuốn sách do ông viết ra hoặc san định , chú giải : 

( ông nói : ta chỉ thuật nhi bất tác . Thực ra ông rất khiêm tốn nhún mình ) 

KinhLễ ( Lễ Ký ): chép những lễ nghi thời nhà Chu thịnh vượng để bồi dưỡng 
tình cảm và giữ gìn trật tự, bình an xã hội . ( Chú ý câu tục ngữ : Tiên học lễ , 
hậu học văn ). 

Kinh Dịch : do Khổng Tử giải thích và chú giải . 

Ðây là tác phẩm siêu hình học khá kỳ dị và quan trọng , mở đầu cho lịch sử tư 
tưởng Trung Hoa . Theo truyền thuyết , sách do Chu Văn Vương ôÂng vua 
sáng lập nhà Chu viết ra trong thời gian bị giam trong ngục nhà Trụ, dựa theo 
nguồn gốc có từ thời Phục Hy (thời nguyên thuỷ ) đã đặt ra " bát quái " ( tám 
quẻ để biểu thị các nguyên lý và nguyên tố thiên nhiên). Lão Tử cũng góp phần 
xây dựïng Kinh Dịch . Mỗi quẻ (quái) lại chia làm 3 đường, đường liền là đường 
nguyên lý dương, đường đứt là đường nguyên lý âm . Như vậy có tám quẻ đơn, 
mỗi quẻ có 3 hào (đường ). Dương và âm thì trái ngược nhau: Trời - đất, sáng - 



tối, nóng - lạnh, sống - chết, tích cực - tiêu cực,... Lại lấy mỗi quẻ đặt chồng lên 
nhau theo đủ mọi cách tạo ra 64 quẻ. Mỗi quẻ biểu thị một luật thiên nhiên. Tất 
cả khoa học, lịch sử và sự minh triết đều nằm gọn trong 64 quẻ đó. Rốt cuộc, tất 
cả vũ trụ chỉ là sự tương phản hoặc sự hoà hợp của hai yếu tố căn bản là 
dương và âm. Người Trung Hoa dùng Kinh Dịch làm sách bói toán và coi đây là 
bộ kinh quan trọng nhất.(() 

Kinh Thi: Là cuốn ca dao do ông tuyển chọn , phân loại và bình giải nhằm dạy 
thi pháp và luân lý đạo đức .( xem lại phần Kinh Thi ) 

Kinh Xuân thu: Do ông chép lại vắn tắt (có khi không thành câu ) các biến cố 
quan trọng trong lịch sử nước Lỗ quê hương và nhà Chu cùng 12 nước chư hầu 
. Có thể ông đã dựa vào sổ ghi chép của các sử quan nước Lỗ , Kinh Xuân Thu 
được coi là cuốn sử đầu tiên nhưng đậm chất văn chương .Viết sách này , 
Khổng Tử chú trọng mục tiêu luân lí và chính trị hơn là lịch sử . 

Kinh Thư (còn gọi là kinh thượng thư) : Ghi lại những biến cố và truyền thuyết 
về các đời vua nguyên thuỷ (thượng cổ ). Thời kỳ hoàng kim của các minh quân 
như Nghiêu, Thuấn, Vũ đến Tây Chu . 

2.5. Mặc Tử  

Quê nước Tống , sống cùng thời với Khổng Tử , tên thật là Mặc Ðịch . Bôn ba 
khắp nơi lo việc cải hóa thiên hạ . Quan điểm của ông : thiên hạ đói khổ loạn ly 
là do loài người không biết thương yêu nhau , đăïc biệt bọn cai trị không thương 
dân mà chỉ thích chiến tranh . Ông chủ trương truyền bá thuyết bác ái / còn gọi 
kiêm ái ( gần giống với thuyết của của Chúa Jesus ) . Ông bác bỏ mệnh trời , tin 
rằng con người có sức mạnh làm được tất cả ( phi mệnh ) . Ông chỉ nêu tấm 
gương sáng của Nghiêu Thuấn Vũ Thang , chống lại Lễ nhà Chu ( trái với 
Khổng Tử ) , danh hợp với thực chứ thực không cần hợp với danh ( lại trái với 
Khổng Tử ) . Học thuyết kiêm ái (mặt trái là biệt ái - vị kỷ ) trước hết là quan 
niệm bình đẳng trong xã hội. 

2.6.Tuân Tử và Pháp Gia: 

Tuân Tử tên là Huống tự là Khanh ( thế kỉ 4 tr. CN) vốn theo đạo Khổng nhưng 
có tinh thần khoa học , trái với Mạnh Tử . Ông cho rằng tính người vốn ác , 
được thiện là nhờ dạy dỗ , ông chủ trương dùng lễ nhạc để tiết chế tính dục . 

Hàn Phi Tử học trò ông , phát triển tiếp : không thể chỉ dùng lễ nhạc mà phải 
dùng pháp hình luật để trừng phạt thì dân mới yên . Hàn Phi tử bảo rằng nhân 
nghĩa là vô dụng. Tần Thủy Hoàng rất thích tư tưởng của Hàn Phi ( hoàng tử út 
nước Hàn ) cố mời Hàn theo mình nhưng thất vọng ) . Không mấy người ủng hộ 
quan điểm của Hàn , chỉ có một người áp dụng thành công trong việc thống 
nhất Trung Quốc - chấm dứt loạn lạc - ấy là Tần Doanh Chính . Một số người 
theo phái này gọi chung là Pháp Gia . 

 
Đọc thêm: Giới thiệu văn học Tần Hán 

( từ thế kỉ 3 tr. C.N đến tk3 sau C.N ) 



Nhà Tần 

Tần Thủy Hoàng quyết định dùng một thứ chữ viết trong toàn quốc . Y khủng bố 
trí thức bằng chính sách " đốt sách chôn nho sĩ ". Ðế quốc Tần bành trướng 
mạnh ra ngoài biên giới . Nhà Tần sớm bị lật đổ . Văn học không phát triển 
đựơc . 

Nhà Hán  

tiến hành cải cách, bắt đầu xây dựng nền giáo dục Nho học, hình thành Nho 
giáo . Nhờ vậy nhà Hán mở đầu xây dựng thành công chế độ phong kiến . 

Sử Truyện ra đời với mục đích chính là viết sử nhưng lại đạt hiệu quả văn 
chương hấp dẫn . Tiêu biểu là Tư Mã Thiên với bộ "Sử Kí " viết về toàn bộ ba 
nghìn năm sử Trung Hoa , qua Tần đến Hán Vũ đế - đương thời . Ngoài ra còn 
có các nhà viết sử truyện như Lưu Hướng , Ban Cố ( một cung phi ) . Sử kí Tư 
Mã Thiên là mầm mống của tiểu thuyết giảng sử thời Minh sau này . 

I- TƯ MÃ THIÊN - CUỘC ÐỜI NHÀ SỬ TRUYỆN LỖI LẠC : 
Tư Mã Thiên (145 - 90 tr.CN ) là nhà viết sử cũng là một nhà văn . Bộ Sử Ký 
của ông là một bộ thông sử lớn và một tác phẩm văn xuôi nổi tiếng . Cuộc đời 
và sáng tác của ông là tấm gương lớn cho hậu thế . 

Tự là Tử Trường quê tỉnh Thiểm Tây , tổ tiên từng làm quan viết sử nhà Chu , 
cha là Tư Mã Ðàm giữ chức thái sử lệnh đời Hán Vũ đế . Ông Ðàm học rộng , 
có ý tưởng táo bạo , đã viết sách bàn về hệ tư tưởng của 6 trường phái ( lục gia 
) là Aâm dương , Nho , Mặc , Danh , Pháp, Ðạo đức ( Luận lục gia yếu chỉ ) . 
Giữa lúc vua Hán đề cao Nho gia và gạt bỏ hết bách gia thì ông đề cao Ðạo gia 
. Bình sinh ông muốn làm một nhà viết sử chân chính ghi chép đúng sự thật và 
đánh giá theo ý mình . Nhưng ông chưa làm được , đây là lời ông dặn con là Tư 
Mã Thiên trước khi qua đời : " Tổ tiên ta đời đời làm sử quan . Sau khi ta chết 
,thế nào con cũng nối nghiệp ta làm thái sử . Khi làm thái sử , chớ quên những 
điều ta muốn làm , muốn viết . . . Hiện nay bốn bể một nhà , vua sáng tôi hiền , 
ta làm một thái sử mà không viết được rất lấy làm xấu hổ . Con hãy nhớ lấy . . . 
" . Ngay từ khi Tư Mã Thiên còn nhỏ ông đã có ý bồi dưỡng cho con học cổ văn 
, đọc sách lịch sử như Tả truyện , Quốc ngữ và khi con 20 tuổi ông cho lên 
Trường An thủ đô nơi ông làm việc học với các bậc đại sư như Ðổng Trọng Thư 
, Khổng An Quốc . Tư Mã Thiên còn đọc cả những tài liệu sách vở của vua giao 
cha ông bảo quản . Nhưng không bằng lòng với tài liệu có sẵn , ông tìm đến tận 
nơi xảy ra sự kiện khảo sát địa hình sông núi , tìm hiểu phong tục tập quán nhân 
tình các địa phương , thăm các di tích lịch sử hỏi chuyện ông bà già như là nhân 
chứng sống của lịch sử . Ông còn theo cha đi khắp nước . Nào là vượt Trường 
Giang đến sông Mịch La ở Hồ Nam viếng nơi Khuất Nguyên đã trẫm mình , 
ngược dòng sông Tương đến Hà Nam có núi Cửu Nghi điều tra chuyện vua 
Thuấn tuần du và mất ở đó , lại theo sông đến núi Cối Kê ( Chiết Giang) tìm 
hiểu việc trị thủy của vua Vũ . . . thăm quê hương Hàn Tín , quê Khổng Tử ở 
Sơn Ðông , đến đất Bái ( Giang Tô ) nơi Hán - Sở tranh hùng cũng là quê 
hương Hán Cao tổ Lưu Bang … Trở về Trường An ông được phong chức quan 
lang trung . Ba mươi tuổi lại được cử đi quan sát vùng tây nam Trung Quốc đến 



Tứ Xuyên , Vân Nam . Vậy là chỉ còn trừ Quảng Ðông Quảng Tây , nơi đâu 
cũng có dấu vết chân nhà viết sử Tư Mã Thiên . Ông tiếp xúc nhiều với mọi tầng 
lớp nhân dân và trưởng thành sau mỗi chuyến đi . 

Năm 110 tr.CN , Tư Mã Ðàm mất , ông được thế chức cha làm thái sử quan . 
Nhớ lời cha dặn " kế nghiệp Khổng Tử viết cuốn Xuân Thu thứ hai " , ông xem 
lại tài liệu chứa trong " nhà đá rương vàng ", chuẩn bị viết Sử Ky. Xảy ra " họa 
Lí lăng " , Lí Lăng là viên tướng giỏi từng chiến thắng Hung Nô , trong một trận 
đánh vì lương cạn , không có tiếp viện nên thua trận bị giặc bắt phải đầu hàng. 
Hán Vũ đế đưa việc này ra xử . Tư Mã Thiên dũng cảm bênh vực : " Lí Lăng là 
một bậc kì sĩ đáng kính phục , xin nhà vua minh xét " . Nhà vua nổi giận cho 
rằng Tư Mã Thiên bênh vực Lí Lăng là có ý công kích Lí Quảng Lợi anh trai Lí 
Phu nhân vợ yêu của vua nên ghép ông vào tội lừa dối chúa thượng . 

Ông bị hạ ngục , chịu cung hình - một hình phạt tàn ác - bị cắt bộ phận sinh dục. 
Ðó là năm 99 tr.CN khi Tư Mã Thiên 47 tuổi . Ông bị khủng hoảng tinh thần 
muốn tìm cái chết . Trong bức thư gửi bạn Nhậm An ông viết " một ngày ruột vò 
chín khúc , ở trong nhà thẫn thờ như mất mát cái gì , đi ra ngoài không biết 
mình đi đâu , cứ mỗi khi nhớ đến điều nhục nhã đó không khỏi toát mồ hôi ướt 
đầm lưng áo " . Nhớ đến gương tiền nhân , Chu Văn Vương bị giam cầm vẫn 
viết Chu Dịch , Khổng Tử , Khuất Nguyên … ông thấy cần phải sống để hoàn 
thành bộ Sử Ký như lời cha dặn lúc lâm chung . Ông cố gạt bỏ . Ông cố gạt bỏ 
ung sức lực , tâm huyết vào việc trước tác . Hết hạn tù , ông được giữ chức 
trung thư lệnh - một chức vụ hoạn quan , Tư Mã Thiên cố nhịn nhục cho qua 
ngày , luồn cúi tùy thời giả bộ ngu dại để được một lòng viết cho xong bộ sách . 
Khoảng 5 năm sau , khi ông 53 tuổi thì bộ sách hoàn thành . Về sau đời ông ra 
sao , không có tài liệu ghi lại chính xác . 

 
  

Nhà Tần 

Tần Thủy Hoàng quyết định dùng một thứ chữ viết trong toàn quốc . Y khủng bố 
trí thức bằng chính sách " đốt sách chôn nho sĩ ". Ðế quốc Tần bành trướng 
mạnh ra ngoài biên giới . Nhà Tần sớm bị lật đổ . Văn học không phát triển 
đựơc . 

Nhà Hán  

tiến hành cải cách, bắt đầu xây dựng nền giáo dục Nho học, hình thành Nho 
giáo . Nhờ vậy nhà Hán mở đầu xây dựng thành công chế độ phong kiến . 

Sử Truyện ra đời với mục đích chính là viết sử nhưng lại đạt hiệu quả văn 
chương hấp dẫn . Tiêu biểu là Tư Mã Thiên với bộ "Sử Kí " viết về toàn bộ ba 
nghìn năm sử Trung Hoa , qua Tần đến Hán Vũ đế - đương thời . Ngoài ra còn 
có các nhà viết sử truyện như Lưu Hướng , Ban Cố ( một cung phi ) . Sử kí Tư 
Mã Thiên là mầm mống của tiểu thuyết giảng sử thời Minh sau này . 

II- SỬ KÝ : 
1 TRƯỚC HẾT ÐÓ LÀ MỘT CÔNG TRÌNH LỊCH SỬ : 



Việc viết sử ở Trung Quốc có từ rất sớm , thời nhà Chu đã có sử quan . Công 
trình Thượng thư , Xuân thu , Tả truyện , Quốc ngữ , Chiến quốc sách chưa 
trình bày lịch sử Trung Quốc một cách hoàn chỉnh ,hoặc chỉ chép một số sự 
việc cá biệt hoặc một số khu vực và thời đại . 

Bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên đã tổng kết ba ngàn năm lịch sử Trung Quốc từ 
Hoàng Ðế truyền thuyết cho đến thời hiện tại Hán Vũ đế . Bộ sách miêu tả đời 
sống xã hội rộng rãi kinh tế chính trị văn hóa , các tầng lớp giai cấp từ công hầu 
khanh tướng học giả thầy bói , thích khách , hiệp sĩ giang hồ , con hát. . . 

Sách gồm 130 thiên ( cũng như chương , hồi ) chia làm 5 loại : 

• Bản kỷ : 12 thiên ghi các đời vua theo kiểu biên niên  
• Biểu : 10 thiên chép mối quan hệ giữa các đế vương và chư hầu ( đế , 

vương , hầu )  
• Thư : 8 thiên chép các mặt kinh tế , văn hóa . . .  
• Thế gia :30 thiên chép sự hưng vong của các` chư hầu , vương quốc . . .  
• Liệt truyện : 70 thiên chép chuyện các nhân vật nổi tiếng . Về sau thất lạc 

mất 10 thiên .  

QUAN ÐIỂM LỊCH SỬ của Tư Mã Thiên rất tiến bộ . Ước vọng của ông là làm 
lại công việc của Khổng Tử - tức là viết cuốn Xuân Thu thứ hai hoàn chỉnh hơn , 
tốt hơn . Mặc dù chịu ảnh hưởng của Nho gia nhưng không chấp nhận sự hạn 
chế của họ . Những người khác giải thích lịch sử bằng thiên mệnh thần quyền 
thì ông nhấn mạnh vai trò tác dụng của con người , không chỉ là vương hầu 
khanh tướng mà là quần chúng nhân dân đã sáng tạo nên văn minh nhân loại . 
Ông đề cao những anh hùng lãnh tụ khởi nghĩa nông dân ngang hàng với vua 
Thang , Vũ , Khổng Tử . Hạng Võ ngang với Lưu Bang vì cùng có công đánh đổ 
nhà Tần tàn bạo ( Hạng Võ còn đựơc xếp vào phần Bản Kỉ cùng Tần Thủy 
Hoàng , Hán Cao tổ ) . Rõ ràng ông không tuân theo quan điểm chính thống . 
Cách đây hơn hai ngàn năm Tư Mã Thiên đã có quan điểm lịch sử như thế là 
rất tiến bộ . Tinh thần trung thực lịch sử của ông thật đáng nêu gương kim cổ . 

Cuối mỗi thiên ông còn có lời bình của mình . BÀI TỰA VIẾT LẤY của ông là 
chương tổng kết bộ sách . Ông tự xác định nhiệm vụ : 

• Một là : nắm vững qui luật phát triển của xã hội  
• Hai là : quan tâm đến nỗi thống khổ của nhân dân  
• Ba là : vạch trần tội ác của giai cấp phong kiến  
• Bốn là :ghi chép những nhân vật điển hình nổi bật  
• Năm là : nêu lên những giá trị văn hóa của dân tộc  
• Sáu là :nêu gương thành bại được mất cho mọi người soi chung .  

Tất nhiên Bộ sách khó tránh khỏi những sai sót hạn chế . Nhưng Tư Mã Thiên 
đã chứng tỏ lòng dũng cảm như nhân vật của ông trong bộ sử :" Vua nước Tề 
bị Thôi Trữ giết chết , quan thái sử nước Tề chép vào sử " Trữ giết vua mình là 
Trang Công " . Trữ nổi giận giết quan thái sử . Em trai quan thái sử lên thay vẫn 



viết như anh , lại bị Trữ giết . Người em thứ ba xin làm việc của hai anh , quyết 
tâm không thay đổi chữ nào " . 

2 SỬ KÝ - BỘ TRUYỆN KÝ NHÂN VẬT LỊCH SỬ : 
Một bộ truyện giàu tính nhân dân , tính hiện thực , nghệ thuật xây dựng nhân 
vật điển hình sinh động sâu sắc, hấp dẫn cho tới nghìn năm sau . 

Miêu tả nhân vật thuộc giai cấp thống trị : điển hình là Tần Thủy Hoàng một tên 
hoàng đế độc tài chuyên chế vô cùng tàn bạo có một không hai trong lịch sử 
nhân loại . Tịch thu hết vũ khí trong thiên hạ đem về đúc chuông khánh, tượng 
nặng cả ngàn cân trang trí cho cung điện . Bao nhiêu sách Thi Thư gom về các 
quận đốt . Hơn 600 học giả bị chôn sống ở Hàm Dương. Vơ vét tài sản của dân 
, bắt hàng vạn người xây cung A Phòng , đào núi Lí Sơn làm nơi tắm mát và lấy 
đá xây lăng tẩm , bắt đưa hàng chục vạn người dân sang sống ở Việt Nam để 
đồng hóa dân tộc . Xây Vạn Lý trường thành hao tổn biết bao mạng người và 
của cải tiền bạc . . Y còn là tên vua hưởng lạc khó ai bì kịp , trong cung chứa 
hơn mười ngàn cung nữ . Sợ chết , y sai tìm chế thuốc trường sinh bất tử hại 
người hại của . . .Mọi việc điều hành y tự mình quyết định , dùng giết người để 
thị uy . Là một tay giỏi võ nghệ , can trường khác người . Trong một chuyến đi 
ra khỏi cung , y chết khi đến tỉnh Hà Bắc , sống được năm chục tuổi . 

Khi viết về Lã Hậu tàn bạo xảo quyệt - vợ của vua Hán Cao tổ ( ông nội đương 
kim hoàng đế thời Tư Mã Thiên ) mà ông cũng chẳng dè dặt khi hạ bút . Nhà 
học giả Vương Sung (27-98) đời Ðông Hán kể lại :" Hán Vũ đế nghe nói Tư Mã 
Thiên chép sử , sai lấy hai thiên phần ghi về Hiếu Cảnh và Hiếu Võ ( cha và anh 
của vua ) xem xong nổi giận xé vứt đi , do thế mà tài liệu đó thất truyền " . 

Viết về bọn quan tướng , Tư Mã Thiên lại càng lên án thẳng thắn , như viết về 
tướng Bạch Khởi nhà Tần giết cả 90 vạn lính ba nước Triệu Hàn Ngụy đến 
bước đường cùng phải cúi đầu nhận tội . Những tên văn quan cai trị khác cũng 
tàn bạo tham lam , coi pháp luật như trò chơi , chỉ biết theo ý vua hay ý riêng 
mình . 

Nhìn chung giai cấp thống trị được tả như những kẻ xáo trá tàn ác xu nịnh đàn 
áp bóc lột dân là chuyện thường tình . 

MIÊU TẢ THẬT HAY VỀ CÁC NHÂN VẬT CHÍNH DIỆN : 

Như anh hùng Trần Thiệp , Ngô Quảng chống lại nhà Tần hung ác . Ông so 
sánh Trần - Ngô với chuyện vua Thành Thang phạt Kiệt , Vũ Vương phạt Trụ 
thời xưa . Sau Tư Mã Thiên , một nhà sử học Hán là Ban Cố tác giả Hán Thư 
tìm cách hạ thấp hai vị lãnh tụ đó ( từ phần "thế gia " chuyển sang " liệt truyệt " 
và gọi hai ông là giặc cỏ , phản tặc ?). Quan thái sử nhà Tấn là Ðổng Hồ kiên 
quyết ghi Triệu Thuẫn giết vua ( chủ trì chịu trách nhiệm !) mặc dù cháu ông là 
Triệu Xuyên ra tay , nhân vật Trình Anh và Công Tôn Trừ Cữu trung thành hy 
sinh thân mình và con mình để giữ dòng máu họ Triệu . 

• Nhân vật du hiệp , thích khách và những quan nhỏ chốn triều chính mà có 
nghĩa khí , cương trực đều được ca ngợi trong Sử Ký . Họ là những 
người trọng nghĩa khinh tài , trọng công bằng ghét áp bức , thậm chí chế 



giễu cả thói xấu vua chúa . Người đồ tể giết lợn múa dao mà cũng dám 
giúp công tử Vô Kỵ nước Ngụy chống Tần ( Vô Kỵ được phong Tín Lăng 
quân ) . . . và rất nhiều vị đại hiệp khác được tả trong Liệt Truyện ( Du 
hiệp / Thích khách / Hoạt kê liệt truyện ). . .  

• Nhân vật Hạng Võ trong phần Hạng Võ bản kỉ là phần đặc biệt hấp dẫn . 
Bên cạnh đó nhiều nhanâ vật chân chính được miêu tả kĩ như : Bá Di , 
Thúc tề , Quản Trông , Aùn Anh , Khổng Tử , Khuất Nguyên , Liêm Pha , 
Lạn Tương Như , Lỗ Trọng Liên , Ðiền Ðan , ín Lăng Quân , Hầu Doanh , 
Lí Quảng , Nhiếp Chính , Quách Giải , Trương Lương, Phàn Khoái , 
Phạm Tăng . . .  

NGHỆ THUẬT DỰNG CHUYỆN của Tư Mã Thiên thật đặc sắc : chọn nhân vật 
điển hình , chọn chi tiết ít hay nhiều tùy theo sự cần thiết khắc họa tính cách 
nhân vật. Ðặc biệt khi tả Lưu Bang Hán cao tổ ( ông nội của vua đương triều 
Hán vũ đế ) Tư Mã Thiên cũng tả rõ thời trẻ ngài thích rượu , hiếu sắc , có hành 
động lưu manh , hạ nhục nhà nho : lột mũ củamột ông quan đái vào . Vua Cao 
tổ đang ngồi ôm Thích phu nhân , Chu Xương vào thấy vội lui ra . Vua đuổi theo 
ngồi lên cổ Xương , hỏi " Ta là vị vua như thế nào ? " - Xương trả lời :" Bệ hạ là 
Kiệt Trụ " . Vua cười ha hả .  

Dám viết như thế chẳng có ai như Tư Mã Thiên . 

Nghệ thuật dẫn dắt câu chuyện : biết tạo hồi hộp , thắt mở đúng lúc . 

 
  

Nhà Tần 

Tần Thủy Hoàng quyết định dùng một thứ chữ viết trong toàn quốc . Y khủng bố 
trí thức bằng chính sách " đốt sách chôn nho sĩ ". Ðế quốc Tần bành trướng 
mạnh ra ngoài biên giới . Nhà Tần sớm bị lật đổ . Văn học không phát triển 
đựơc . 

Nhà Hán  

tiến hành cải cách, bắt đầu xây dựng nền giáo dục Nho học, hình thành Nho 
giáo . Nhờ vậy nhà Hán mở đầu xây dựng thành công chế độ phong kiến . 

Sử Truyện ra đời với mục đích chính là viết sử nhưng lại đạt hiệu quả văn 
chương hấp dẫn . Tiêu biểu là Tư Mã Thiên với bộ "Sử Kí " viết về toàn bộ ba 
nghìn năm sử Trung Hoa , qua Tần đến Hán Vũ đế - đương thời . Ngoài ra còn 
có các nhà viết sử truyện như Lưu Hướng , Ban Cố ( một cung phi ) . Sử kí Tư 
Mã Thiên là mầm mống của tiểu thuyết giảng sử thời Minh sau này . 

III- ẢNH HƯỞNG LỚN LAO CỦA SỬ KÝ ÐẾN CÁC ÐỜI SAU : 
Ảnh hưởng về văn học: 

Các nhà văn từ Ðường Tống đênÙ Minh Thanh đều lấy Sử Ký làm gương mẫu , 
học cái lời văn gọn gàng như tiếng nói hàng ngày , không cần cổ kính uyên bác 



như thời Chiến quốc . Ðó là lối văn ngôn ưa dùng khẩu ngữ , ca dao , ngạn ngữ 
dễ hiểu . 

Cách khen chê của ông cũng gây ảnh hưởng đến người sau . Không bàn luận 
trực tiếp , ông chỉ kể việc , tự nó nói thay . Nhà viết sử phải dụng công lắm mới 
làm ra vẻ " khách quan lạnh lùng " để khỏi ai bắt lỗi kết tội . Người đọc ngẫm 
nghĩ sẽ thấy thái độ khen chê của ông sâu sắc thâm trầm ẩn kín ngay trong sự 
việc - và họ tự rút ra kết luận . 

Những thiên truyện ký trong Sử Ký làm gương mẫu cho các nhà tiểu thuyết khi 
xây dựng nhân vật , sắp đặt tình tiết , đối thoại . Ðông Chu Liệt quốc , Tây Hán 
thông tục diễn nghĩa đều lấy ngay truyện trong Sử Ký mà viết lại . " Trăm đời về 
sau các nhà viết sử không thể thay đổi được phương pháp của ông , các học 
giả không thể rời sách của ông"- một học giả Trung Quốc nhận định như vậy . 
Câu nói đó tổng kết ảnh hưởng sâu xa của Tư Mã Thiên với nền văn học và sử 
học đời sau . 

Ðối với văn học Việt nam , trong Vũ Trung tùy bút của Phạm Ðình Hổ , Tang 
thương ngẫu lục của Nguyễn Aùn và Phạm Ðình Hổ , nhất là trong Hoàng Lê 
nhất thống chí của Ngô Gia văn phái , Lịch triều hiến chương của Phan Huy 
Chú đều có cách viết giống các thiên truyện kí của Tư Mã Thiên . Ðặc biệt giống 
là những chi tiết tình tiết khách quan không có lợi cho vua chúa đương thời 
nhưng các học giả Việt Nam vẫn viết . Ðọc Hoàng Lê nhất thống chí cảm thấy 
hấp dẫn sinh động chẳng kém Sử Ký Tư Mã Thiên . 

CÂU HỎI 

1. Tìm hiểu những nhân tố tạo nên tài năng và tư tưởng tiến bộ của Tư Mã 
Thiên .  

2. Phân tích một trong ba truyện Khuất Nguyên , Kinh Kha và đoạn Bữa tiệc 
Hồng Môn ( trong phần Hạng Võ bản kỉ ) .  

  

NHÀ THƠ ÐÀO TIỀM 
Phú là thể loại thành công : thểø văn học quý tộc , trọng hình thức , mô tả phô 
bày những vẻ đẹp thiên nhiên , công trình nhân tạo và danh nhân nổi tiếng (như 
Phú điếu Khuất Nguyên của Giả Nghị) . Những nhà viết phú nổi tiếng như Tư 
Mã Tương Như , Dương Hùng , Tống Ngọc . 

Thơ và từ : Ðào Tiềm ( Ðào Uyên Minh ) 365- 427 , sống thời cuối Tấn đầu 
Tống , (không phải Bắc Tống - Nam Tống sau này) . Lúc đó , Nam triều gồm 5 
nước : Ngô , Tống , Tề , Lương , Trần và Bắc triều ( Ðông Tấn) gọi chung là Lục 
Triều . Ðào Tiềm viết cả thơ và phú , hoài bão lớn , sau bỏ quan về ở ẩn để 
phản đối chế độ phong kiến nhàTống đã đến hồi mục nát .Ông không thèm tiếp 
một viên quan cấp trên kém tư cách nên làm bài thơ Quy khứ lai từ rồi bỏ về 
quê để giữ khí tiết .Về núi , cày cấy , làm thơ , phú , từ và uống rượu . Thơ ca - 
giã từ Nho giáo , lãng mạn phong phú vớicảm hứng Lão Trang , tình yêu nam 
nữ . . . Ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nhà thơ lớn thời Ðường Tống như Lí - 



Ðỗ- Bạch , Tô Thức và các nhà thơ Việt Nam như Nguyễn Trãi , Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Nguyễn Công Trứ , Cao Bá Quát , Nguyễn Khuyến (nhân hứng cũng 
vừa toan cất bút , nghĩ ra lại thẹn với ông Ðào ) . Hai bài thơ quen thuộc của 
Ðào Tiềm là Quy khứ lai từ và Ðào hoa nguyên kí . h 

QUY KHỨ LAI TỪ 

Về đi thôi , ruộng vườn sắp trở thành hoang vu 

Cớ sao chưa về ? 

Ðã để tâm hồn cho thể xác sai khiến 

sao còn ảo não , buồn khổ mà làm chi ? ! 

Ta hiểu rồi , việc đã qua không thể sửa chữa được 

Nhưng việc sau này còn có thể đổi thay 

Bởi ta chưa đi sâu vào con đường lầm lạc 

Ta thấy rõ hôm nay ta đúng 

Ngày hôm qua ta sai 

Thuyền nhè nhẹ lướt đi , gió mát thổi bay tà áo 

Hỏi thăm khách qua đường con đường phía trước 

Giận thay mặt trời sớm mai lờ mờ không rõ . 

Gởi tấm thân trên cõi đời này hỏi còn được bao lâu , 

Sao còn nghĩ đến chuyện thế tục làm chi ! 

Cứ mặc nó trôi qua 

Còn hoảng hốt muốn đi đâu nữa ? 

Giàu sang vốn không phải sở nguyện của ta 

Cảnh tiên ta chẳng cách gì đi tới 

Nay gặp thời tiết đẹp 

một mình ta dạo chơi 

Cầm gậy bới cỏ hoang 

Tới bờ ruộng ta ngâm nga 

Lội dòng suối ta làm thơ 

Mặc vạn vật biến hóa đến tận cùng 

Vui đạo trời, biết mệnh người 

Còn có điều chi nghi hoặc nữa ! 
 




